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1. Tóm tắt điều hành
Báo cáo này là  cơ sở  bằng chứ ng củ a bộ  tà i liệu về  Liên hiệp Nhân loại (Union of Humanity, gọi tắt là
Union): mộ t liên hiệp củ a từng con người trên Trá i Đấ t, trong đó  thành viên là  cá  nhân chứ  khô ng phả i quố c
gia, dân tộ c, tổ  chứ c, văn hó a hay tô n giáo. Sứ  mệnh củ a Union là  nghiên cứ u, đầu tư, sản xuấ t, kinh doanh đa
sản phẩm và  dịch vụ  để  phụ c vụ  nhu cầu củ a nhân loạ i và  đưa nhân loạ i tiến xa hơn. Cá c thiế t chế  (gia đình,
cộ ng đồ ng, hợ p tá c xã , doanh nghiệp, văn hó a, tô n giáo, quố c gia, tổ  chứ c quố c tế ) khô ng đố i lậ p vớ i Union mà
là  cá c tầng hạ tầng cùng vận hành. 9S Union là  đơn vị khở i xướ ng, đó ng vai chấ t xú c tá c: phá t độ ng, đầu tư
nghiên cứ u, cù ng vậ n hành giai đoạ n đầu và  cam kế t chuyển giao Union cho chính cá c thành viên. Bảy phá t
hiện chính:

1. Chưa có tiền lệ đầy đủ, nhưng mọi mảnh ghép đã tồn tại. Chưa tổ  chứ c nào vừ a thuộ c về  từ ng cá
nhân trên toàn cầu vừ a trự c tiếp sản xuấ t và  kinh doanh ở  quy mô  lớ n. Tuy vậy, phong trào hợ p tá c xã
(HTX) có  khoảng 1 tỷ thành viên trong cấu trú c liên hiệp nhiều tầng; quỹ  GPFG Na Uy và  Quỹ  Thườ ng
trự c Alaska cho thấy tà i sản chung có  thể  đượ c khó a vố n gố c và  chia lợ i ích; hạ  tầng số  cô ng do cá c quố c
gia xây dự ng (Aadhaar, UPI, Pix) và  mobile money đã  phụ c vụ  hàng tỷ  ngườ i; cá c cô ng cụ  dân chủ  số  đã
thử  nghiệm việ c tìm đồ ng thuậ n ở  quy mô  lớ n.

2. Vấn đề là phân bổ, không phải thiếu nguồn lực. Hàng tỷ  ngườ i thiếu y tế , vệ  sinh, bảo trợ  xã  hộ i và
nhà  ở . Khoảng trố ng tà i trợ  cho cá c Mụ c tiêu Phá t triển Bền vữ ng (SDG) vào khoảng 4 nghìn tỷ
USD/năm, chưa tớ i 1% tổ ng củ a cả i tư nhân toàn cầu.

3. Các phong trào toàn cầu bền nhất đều lấy cá nhân làm gốc và đi cùng nhà nước. Phong trào Chữ
thậ p đỏ  – Trăng lưỡ i liềm đỏ  có  191 hội quốc gia và  khoảng 18,3 triệu tình nguyện viên, mỗ i hộ i giữ
địa vị "trợ  giú p chính quyền" nhưng vẫn độ c lậ p. Olympic, ICA, Hướ ng đạ o, Rotary và  quản trị Internet
đa bên lặ p lạ i cù ng mộ t khuô n: cá  nhân tham gia qua đơn vị gần mình, mỗ i nướ c mộ t đơn vị đượ c cô ng
nhậ n, tầng toàn cầu nhỏ  và  làm việ c chuẩn hó a.

4. Chất xúc tác bền vững là chất xúc tác biết rút lui đúng lúc. Henry Dunant, Coubertin, Baden-Powell
và  việ c Mỹ  chuyển giao chứ c năng IANA năm 2016 cho thấy phong trào lớ n mạ nh độ c lậ p vớ i ngườ i khở i
xướ ng. Ngượ c lạ i, năm 2024 Hộ i đồ ng Quỹ  Wikimedia bá c Hiến chương Phong trào dù  cộ ng đồ ng ủ ng
hộ  áp đảo, cho thấy chuyển giao đổ  vỡ  khi pháp nhân trung tâm cò n giữ  quyền phủ  quyế t.

5. Bối cảnh 2025–2026 làm suy yếu định chế liên chính phủ, nên giá trị của mô hình đồng hành
nhiều tầng tăng lên. Hoa Kỳ  rú t khỏ i 66 tổ  chứ c quố c tế , ngân sá ch Liên Hợ p Quố c bị cắ t mạ nh nhấ t
lịch sử , viện trợ  phá t triển chính thứ c (ODA) giảm 23%. Trong bố i cảnh đó , mộ t mạ ng lướ i cá  nhân trung
lậ p, tự  tạ o nguồ n lự c và  làm việ c cù ng cá c quố c gia có  lợ i thế  hơn mộ t định chế  mớ i cần hiệp ướ c.

6. AI đang biến bài toán phân phối thành bài toán sở hữu. Tỷ  trọ ng thu nhậ p lao độ ng toàn cầu giảm
từ  53,0% (2014) xuố ng 52,4% (2024), trong khi vố n AI tậ p trung vào và i chụ c cô ng ty. Mọ i đề  xuấ t chia
lợ i ích AI có  khả  năng thự c thi năm 2026 đều ở  cấp quố c gia hoặ c doanh nghiệp; chưa có cơ chế toàn
cầu nào chia của cải tới từng cá nhân. Đây là  khoảng trố ng mà  mộ t liên hiệp củ a cá  nhân có  thể  lấp,
nhấ t là  cho ngườ i dân ở  cá c nướ c có  năng lự c nhà  nướ c hạ n chế .

7. Rủi ro lớn nhất nằm ở tính chính danh, pháp lý và niềm tin, không nằm ở kinh tế học. Luậ t chứ ng
khoán, bảo vệ  dữ  liệu và  nguy cơ bị nhầm vớ i cá c mô  thứ c lừ a đảo nhân danh "tổ  chứ c toàn cầu" là  ba
rào cản cần xử  lý  trướ c khi mở  rộ ng.
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2. Phạm vi, phương pháp và quy ước
Phạm vi. Báo cáo bao quá t chín chủ  đề : (i) nhu cầu củ a nhân loạ i và  nguồ n lự c củ a nền kinh tế  toàn cầu; (ii)
lịch sử  tư tưở ng và  chuyên gia; (iii) định chế  đa phương và  quỹ  tà i sản; (iv) hợ p tá c xã  và  mô  hình sở  hữ u
chung; (v) cá c phong trào toàn cầu nhiều tầng lấy cá  nhân làm gố c; (vi) hạ  tầng số  cho định danh, thanh toán và
quản trị quy mô  lớ n; (vii) AI, lao độ ng và  bà i toán phân phố i; (viii) pháp lý, địa chính trị và  lậ p trườ ng cá c quố c
gia, trong đó  có  Việ t Nam; (ix) cá c sáng kiến tương tự  và  mô  thứ c thấ t bạ i. Báo cáo cung cấp bằng chứ ng; kiến
trú c tổ  chứ c củ a Union đượ c trình bày ở  TL03, cá c kịch bản và  đánh giá  tính tấ t yếu ở  TL04, lộ  trình triển khai
ở  TL05.

Phương pháp. Tổ ng quan tà i liệu thứ  cấp từ  nguồ n cô ng khai (báo cáo củ a tổ  chứ c quố c tế , văn bản pháp luậ t,
cô ng trình họ c thuậ t, báo chí uy tín), biên soạ n trong tháng 10/2026, kế  thừ a và  cậ p nhậ t bản phân tích v1.0.
Mỗ i số  liệu kèm đườ ng dẫn tớ i nguồ n ngay trong câu. Số  liệu mớ i nhấ t đượ c ưu tiên; năm củ a dữ  liệu đượ c ghi
rõ  khi khá c năm cô ng bố .

Quy ước độ tin cậy. Số  liệu khô ng gắn nhãn có  nguồ n trự c tiếp. Ngoà i ra:

Nhãn Ý nghĩa

[TC] Số liệu từ nguồn thứ cấp (báo tổng hợp, blog, tài liệu quảng bá), chưa đối chiếu với văn bản gốc

[CXM] Dữ kiện nền hoặc dữ kiện ổn định chưa được kiểm chứng lại tại thời điểm biên soạn; cần kiểm tra trước khi trích dẫn
chính thức

[MT] Các nguồn mâu thuẫn nhau; báo cáo nêu khoảng giá trị hoặc con số được ưu tiên và lý do

Thuật ngữ. "Union" chỉ liên hiệp củ a cá c cá  nhân. "9S Union" chỉ đơn vị khở i xướ ng. Sáu tầng củ a mô  hình (T1
cá  nhân; T2 gia đình, cộ ng đồ ng, HTX, doanh nghiệp; T3 văn hó a, tô n giáo, dân tộ c; T4 quố c gia, chính quyền;
T5 tổ  chứ c quố c tế  và  khu vự c; T6 9S Union) đượ c dù ng thố ng nhấ t trong toàn bộ  bộ  tà i liệu (xem TL03). Cá c
xá c suấ t nhắ c tớ i trong báo cáo là  ước tính chủ quan của nhóm phân tích, đượ c lậ p luậ n đầy đủ  ở  TL04.

Giới hạn và miễn trừ. Đây là  tà i liệu nghiên cứ u tổ ng quan, khô ng phả i tư vấn pháp lý, tà i chính hay đầu tư.
Chứ c vụ  củ a chuyên gia và  tình trạ ng củ a tổ  chứ c có  thể  đã  thay đổ i sau thờ i điểm biên soạ n. Việ c nêu tên mộ t
cá  nhân, tổ  chứ c hay quố c gia trong báo cáo không hàm ý họ  ủ ng hộ , tham gia hay có  quan hệ  vớ i Union hoặ c
9S Union. Mô  hình chính xá c củ a Union vẫn đang đượ c nghiên cứ u và  thử  nghiệm; cá c bà i họ c nêu ở  đây là  đầu
vào cho thiế t kế , khô ng phả i kế t luậ n cuố i cù ng.
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3. Hàng tỷ người thiếu nhu cầu cơ bản giữa một thế giới có hơn
500 nghìn tỷ USD của cải
Sứ  mệnh phụ c vụ  nhu cầu củ a nhân loạ i phả i bắ t đầu từ  việ c đo nhu cầu, và  dữ  liệu cho thấy mộ t nghịch lý :
nguồ n lự c dồ i dào nhưng phân bổ  cự c kỳ  lệ ch. Nhân loạ i có  khoảng 8,2 tỷ người năm 2025 (UN DESA WUP
2025) và  khoảng 8,3 tỷ  năm 2026 [TC] (Databoks). Theo UN WPP 2024, dân số  đạ t đỉnh khoảng 10,3 tỷ vào
khoảng năm 2084 (Gerland, UN DESA). Năm 2025 là  năm đầu tiên số  ngườ i từ  65 tuổ i trở  lên (khoảng 852
triệu, 10,5%) vượ t số  trẻ  0–5 tuổ i, và  tỷ  lệ  này dự  kiến lên 19,6% vào 2060 (US Census, An Aging World
2025). Theo định nghĩa mớ i củ a WUP 2025, 45% dân số  số ng ở  thành phố ; định nghĩa này hạ  ngưỡ ng "thành
phố" xuố ng 50.000 dân nên khô ng so sánh trự c tiếp đượ c vớ i con số  55–56% đô  thị củ a WUP 2018 (UN DESA).
Union vì vậ y phả i phụ c vụ  đồ ng thờ i hai thế  giớ i: châu Phi cậ n Sahara và  Nam Á , nơi tăng trưở ng dân số  và  nhu
cầu cơ bản dồ n về ; và  Đô ng Á , châu Â u, Bắ c Mỹ  đang già  hó a nhanh.

Nguồn lực toàn cầu đủ lớn để đóng các khoảng trống

GDP thế  giớ i khoảng 113,8 nghìn tỷ USD năm 2025 và  dự  báo khoảng 126,3 nghìn tỷ  năm 2026 theo IMF
WEO 4/2026 [TC] (India Macro Indicators). Củ a cả i cá  nhân tăng 10,8% năm 2025, nhanh nhấ t kể  từ  2017
(UBS Global Wealth Report 2026). Cộ ng bố n tầng trong kim tự  tháp củ a cả i củ a UBS đượ c khoảng 517 nghìn
tỷ USD; đây là  phép cộ ng củ a báo cáo này, UBS khô ng cô ng bố  trự c tiếp con số  tổ ng. Phân bổ  thì cự c kỳ  lệ ch:
1,62 tỷ người lớn có dưới 10.000 USD, tổng cộng chỉ 3,22 nghìn tỷ, trong khi 58 triệu triệu phú  nắm
48,4% củ a cả i [TC, qua tó m tắ t báo chí] (Politis). World Inequality Report 2026 cho thấy 10% giàu nhấ t nắm
khoảng 75% củ a cả i, cò n 50% nghèo nhấ t chỉ nắm khoảng 2% (Al Jazeera; gố c: wid.world). Bảng dướ i tổ ng
hợ p cá c đạ i lượ ng nguồ n lự c mà  mộ t liên hiệp củ a nhân loạ i cần đặ t cạ nh bản đồ  nhu cầu.

Đại lượng nguồn lực Giá trị Năm Nguồn

GDP thế giới 113,8 nghìn tỷ USD (dự báo 126,3 nghìn tỷ năm
2026)

2025 India Macro
Indicators/IMF WEO [TC]

Thương mại hàng hóa và dịch
vụ

Hơn 35 nghìn tỷ USD (lần đầu) 2025 UNCTAD

Vốn hóa cổ phiếu / trái phiếu
đang lưu hành

157,8 / 160,7 nghìn tỷ USD 2025 SIFMA Fact Book 2026

Tổng của cải cá nhân (phép
cộng của báo cáo)

~517 nghìn tỷ USD 2025 UBS GWR 2026

Tài sản tỷ phú 15,8 nghìn tỷ (UBS) hoặc 18,3 nghìn tỷ USD (Oxfam)
[MT, do khác phương pháp]

2025 UBS; CP24/AP

Chi R&D toàn cầu ~3,4 nghìn tỷ USD 2026 (dự
kiến)

WIPO GII 2026

Tài sản các quỹ đầu tư quốc gia Hơn 15 nghìn tỷ USD 2026 Universal Asset Owners

ODA của nhóm DAC 174,3 tỷ USD (giảm 23,1% thực) 2025 IISD

Tỷ trọng thu nhập lao động
trong GDP toàn cầu

52,4% (từ 53,0% năm 2014) 2024 ICSW/ILO WESO 2025

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2025/11/press-release-wup2025/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2025/11/press-release-wup2025/
https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/0036d5f33337712/list-of-countries-with-the-largest-population-in-the-world-february-2026
https://data.worldpop.org/repo/prj/Resources/WorldPop_10_year_anniversary/Gerland_20241009_Future%20Population_Trends_and_Their_Measurement.pdf
https://www.census.gov/library/stories/2026/09/an-aging-world.html
https://www.census.gov/library/stories/2026/09/an-aging-world.html
https://www.un.org/development/desa/pd/node/4442
https://indiamacroindicators.co.in/resources/blogs/world-gdp-breakdown-2026-by-country-region-economic-group
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/static/gwr/global-wealth-report-en-2026.pdf
https://en.politis.com.cy/news/economy/1017479/global-wealth-hits-new-high-as-inequality-persists-ubs-report-finds
https://aljazeera.com/news/2025/12/10/where-in-the-world-are-wealth-and-income-most-unequal
https://wid.world/
https://indiamacroindicators.co.in/resources/blogs/world-gdp-breakdown-2026-by-country-region-economic-group
https://indiamacroindicators.co.in/resources/blogs/world-gdp-breakdown-2026-by-country-region-economic-group
https://unctad.org/news/global-trade-hit-record-35-trillion-despite-slowing-momentum
https://www.sifma.org/news/blog/2026-capital-markets-fact-book-key-findings
https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/static/gwr/global-wealth-report-en-2026.pdf
https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20251204-billionaire-ambitions-report-2025.html
https://www.cp24.com/news/world/2026/01/19/surging-billionaire-wealth-a-political-threat-oxfam-warns-as-davos-opens/
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2026/article_0014.html
https://universalassetowners.com/the-worlds-largest-sovereign-wealth-funds-2026/
https://sdg.iisd.org/news/oda-in-historic-decline-latest-oecd-data/
https://icsw.org/news/15-icsw/282-new-insights-from-the-ilos-world-employment-and-social-outlook-weso-trends-2025
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Bản đồ khoảng trống nhu cầu

Bảng dướ i là  bản đồ  "khoảng trố ng nhu cầu", tứ c nhó m ngườ i mà  Union cần ưu tiên phụ c vụ . Cá c khoảng trố ng
chồ ng lấn mạ nh lên cù ng nhó m ngườ i nghèo nô ng thô n, nên không cộng dồn được.

Nhu cầu chưa đáp ứng Số người Năm dữ liệu Nguồn

Nghèo cùng cực (chuẩn mới 3
USD/ngày, PPP 2021)

~808 triệu (9,9%) 2025 (dự
phóng)

OWID–WB PIP [MT: một blog ghi 838
triệu; ưu tiên số của PIP]

Đói ~673 triệu (8,2%) 2024 IISD/SOFI 2025

Mất an ninh lương thực vừa/nặng 2,3 tỷ 2024 IISD/SOFI 2025

Không có điện 666,4 triệu (85% ở châu Phi
cận Sahara)

2023 ESMAP Tracking SDG7

Không có nhiên liệu nấu sạch ~2,09 tỷ 2023 SEforALL

Không có nước uống an toàn 2,1 tỷ 2024 WHO/UNICEF JMP

Không có vệ sinh an toàn 3,4 tỷ 2024 WHO/UNICEF JMP

Nhà ở không đầy đủ / ổ chuột / vô gia
cư

2,8 tỷ / 1,1 tỷ / ~318 triệu ~2025 UN DESA; UN-Habitat

Thiếu dịch vụ y tế thiết yếu ~4,6 tỷ 2023 WB/WHO UHC GMR 2025

Khó khăn tài chính do chi phí y tế ~2,1 tỷ 2023 WB/WHO UHC GMR 2025

Trẻ em và thanh thiếu niên không đến
trường

272 triệu 2025 Careers360/UNESCO GEM [TC]

Không dùng internet 2,2 tỷ (96% ở nước thu nhập
thấp và trung bình)

2025 ITU

Không có bảo trợ xã hội nào 3,8 tỷ 2023 ITUC/ILO WSPR

Lao động phi chính thức / thất nghiệp 2,1 tỷ / ~186 triệu 2026 (dự
báo)

People Matters/ILO [TC]

Không có ID chính thức / không có
danh tính số dùng được

~800 triệu / ≥2,8 tỷ 2024 World Bank ID4D

Chưa có tài khoản tài chính 1,3 tỷ (~900 triệu trong số này
có điện thoại)

2024 BIIA/Findex 2025

Tiến độ  SDG cho thấy cá ch làm hiện tạ i chưa đủ . Trong 139 mụ c tiêu có  dữ  liệu xu hướ ng, chỉ 36% đú ng
hướ ng hoặ c tiến bộ  vừ a phả i, cò n 15% thụ t lù i so vớ i 2015 (UN SDG Report 2026). Khoảng trố ng tà i trợ  SDG
cho cá c nướ c đang phá t triển khoảng 4 nghìn tỷ USD/năm và  có  thể  lên 6,4 nghìn tỷ  vào 2030 theo OECD
(Context News). Khí hậ u cần thêm 1,3 nghìn tỷ USD/năm vào 2035 theo lộ  trình Baku–Belém (COP30); riêng
khoảng trố ng tà i chính thích ứ ng là  284–339 tỷ  USD/năm (SEI/UNEP). Đặ t cạ nh tổ ng củ a cả i khoảng 517
nghìn tỷ, con số  4 nghìn tỷ/năm chưa tớ i 1%, và  gấp khoảng 23 lần toàn bộ  ODA năm 2025. Vớ i khoảng 8,3 tỷ
ngườ i, mỗ i 1 nghìn tỷ  USD/năm tương đương khoảng 120 USD cho mỗ i ngườ i mỗ i năm. Đây là  đơn vị quy đổ i
hữ u ích khi thiế t kế  cá c chương trình phụ c vụ  thành viên củ a Union.

https://ourworldindata.org/grapher/projections-extreme-poverty-wb?tab=chart
https://sdg.iisd.org/news/sofi-2025-reveals-regional-disparities-in-fighting-hunger/
https://sdg.iisd.org/news/sofi-2025-reveals-regional-disparities-in-fighting-hunger/
https://www.esmap.org/publications/tracking-sdg7-progress-report-2025
https://www.seforall.org/system/files/2025-12/SEforALL%20SDG7_TRACKING_2025-data_analysis.pdf
https://www.who.int/news/item/26-08-2025-1-in-4-people-globally-still-lack-access-to-safe-drinking-water---who--unicef
https://www.who.int/news/item/26-08-2025-1-in-4-people-globally-still-lack-access-to-safe-drinking-water---who--unicef
https://social.desa.un.org/world-summit-2025/blog/300million-people-homeless-worldwide
https://unhabitat.org/sites/default/files/2025/10/un-habitats_strategic_plan_2026-2029_one_pager.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage/publication/2025-global-monitoring-report-gmr
https://www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage/publication/2025-global-monitoring-report-gmr
https://news.careers360.com/over-272-million-children-out-of-school-across-globe-global-education-monitoring-report
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2025-11-17-Facts-and-Figures.aspx
https://www.ituc-csi.org/world-social-protection-report-2024-26
https://sea.peoplemattersglobal.com/news/economy-policy/global-unemployment-steady-but-decent-work-stagnates-as-ai-and-trade-risks-loom-warns-ilo-48038
https://id4d.worldbank.org/global-dataset
https://www.biia.com/financial-inclusion-at-record-high-but-1-3-billion-still-unbanked-world-bank-global-findex-2025-report/
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2026/SDGs_Report_Key_Messages_2026.pdf
https://www.context.news/socioeconomic-inclusion/ending-poverty-will-cost-trillions-how-do-we-pay
https://cop30.br/en/news-about-cop30/cop29-and-cop30-presidents-present-baku-to-belem-roadmap-to-mobilize-us-1-3-trillion-in-climate-finance
https://www.sei.org/publications/uneps-adaptation-gap-report-2025/
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Về  thị trườ ng, cá c ngành phụ c vụ  nhu cầu cơ bản cộ ng lạ i khoảng 44–47 nghìn tỷ  USD; đây là  ướ c tính thô  củ a
báo cáo này và  có  chồ ng lấn. Cụ  thể : y tế  10,6 nghìn tỷ, tứ c 10% GDP (WHO GHED); hệ  thố ng nô ng–thự c phẩm
khoảng 13 nghìn tỷ  (số  liệu 2019, CGIAR); đầu tư năng lượ ng 3,3 nghìn tỷ/năm, trong đó  2,2 nghìn tỷ  cho cô ng
nghệ  sạ ch (IEA); giáo dụ c khoảng 8 nghìn tỷ  (dự  báo cũ  củ a HolonIQ [TC], The PIE News); dượ c phẩm khoảng
1,7 nghìn tỷ  (IQVIA); giả i trí–truyền thô ng 2,9 nghìn tỷ  (PwC); kinh tế  vũ  trụ  613 tỷ  (Space Foundation). Số  liệu
ngành xây dự ng chỉ có  dự  báo từ  năm 2013 và  cần cậ p nhậ t [CXM].

Để  định nghĩa "nhu cầu củ a nhân loạ i" mộ t cá ch đo đượ c, báo cáo đề  xuấ t khung kế t hợ p ba lớ p. Nền triế t lý  là
9 nhu cầu khô ng phân cấp củ a Max-Neef (EJOLT) và  cá ch tiếp cậ n năng lự c củ a Amartya Sen (SEP). Khung đo
là  12 chiều nền tảng xã  hộ i củ a Doughnut (Raworth) cộ ng 9 ranh giớ i hành tinh (DEAL); phần ranh giớ i hành
tinh trự c tiếp phản ánh nguyên tắ c thứ  bảy củ a Union, "Vì hô m nay và  mai sau" (xem TL01). Chỉ số  theo dõ i là
HDI, Social Progress Index và  chỉ tiêu SDG. Từ  đó  có  thể  dự ng ma trậ n "nhu cầu × chỉ số  × ngành cung ứ ng ×
khoảng trố ng" để  chọ n danh mụ c sản phẩm và  dịch vụ  ưu tiên.

https://p4h.world/app/uploads/2025/12/2025-GHED-Launch-Webinar-Presentaton.x73677.pdf
https://www.cgiar.org/research/publication/measuring-agrifood-systems-new-indicators-and-global-estimates
https://www.iea.org/news/global-energy-investment-set-to-rise-to-3-3-trillion-in-2025-amid-economic-uncertainty-and-energy-security-concerns
https://thepienews.com/global-education-expenditure-to-reach-10t-by-2030/
https://www.iqvia.com/fr-fr/blogs/2026/03/iqvia-early-bird-2025-revealed
https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2025/pwc-global-entertainment-media-outlook.html
https://www.spacefoundation.org/2025/07/22/the-space-report-2025-q2/
https://www.envjustice.org/2012/12/needs/
https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/
https://www.doughnuteconomics.org/tools/11
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4. Ba thế kỷ tư tưởng chưa từng ghép đủ cá nhân làm chủ, sản
xuất thật và quy mô toàn cầu
Ý  tưở ng Union nằm ở  chỗ  giao nhau củ a ba dò ng tư tưở ng hiếm khi gặ p nhau. Dò ng thứ  nhấ t là  liên bang thế
giới: Kant năm 1795 đề  xuấ t liên minh cá c dân tộ c nhưng bá c bỏ  nhà  nướ c thế  giớ i vì sợ  "chuyên chế  vô  hồ n";
tiếp theo là  Wells, Einstein, World Federalist Movement (1947) và  Hiến pháp Trá i Đấ t (SEP: World
Government). Dò ng thứ  hai là  cộng đồng hợp tác xã: Owen, Rochdale (1844), Charles Gide vớ i ý  tưở ng "cộ ng
hò a HTX" trong đó  HTX tiêu dù ng dần nắm toàn bộ  nền kinh tế , Kropotkin, rồ i ICA (Wikipedia: Charles Gide).
Dò ng thứ  ba, ít đượ c chú  ý  hơn, là  quản trị nhiều tầng và bổ trợ: thô ng điệp Quadragesimo Anno (1931) coi
việ c chuyển cho tổ  chứ c lớ n nhữ ng gì tổ  chứ c nhỏ  làm đượ c là  "bấ t cô ng" (Vatican) [CXM về  số  đoạ n]; Điều
5(3) Hiệp ướ c Liên minh châu Â u luậ t hó a nguyên tắ c này (EUR-Lex) [CXM]; Elinor Ostrom đưa ra khá i niệm
quản trị đa tâm và  "cá c doanh nghiệp lồ ng nhau" (Ostrom 2010) [CXM]; Hooghe và  Marks phân biệ t quản trị
đa tầng theo lãnh thổ  và  theo chứ c năng (APSR 2003) [CXM]. Đây là  dò ng tư tưở ng cung cấp ngô n ngữ  chung
mà  tô n giáo, nhà  nướ c và  giớ i họ c thuậ t cù ng chấp nhậ n, và  là  nền củ a nguyên tắ c thứ  tư củ a Union, "Đồ ng
hành và  bổ  trợ ".

Tổ ng quan cho thấy chưa đề  xuấ t nào hộ i đủ  ba yếu tố : từng cá nhân đồng sở hữu bình đẳng, tổ chức trực
tiếp sản xuất và đầu tư, và quy mô toàn cầu. Gide và  ICA có  hai yếu tố  đầu nhưng thiếu quy mô . Wells và
Hiến pháp Trá i Đấ t có  quy mô  nhưng ở  dạ ng nhà  nướ c, và  chính vì vậ y đặ t mình vào thế  cạ nh tranh vớ i cá c
quố c gia. Paine (Agrarian Justice, 1797) và  Pogge có  sở  hữ u chung ở  dạ ng cổ  tứ c nhưng khô ng sản xuấ t
(Wikipedia: Agrarian Justice). Lý  thuyế t dân chủ  thế  giớ i củ a David Held và  Daniele Archibugi đề  xuấ t dân chủ
vượ t khỏ i biên giớ i, gồ m cả  nghị viện nhân dân Liên Hợ p Quố c (Princeton UP) [CXM], nhưng dừ ng ở  tầng
chính trị. Cá c đề  xuấ t kinh tế  toàn cầu cụ  thể  nhấ t đều thấ t bạ i về  chính trị nhưng để  lạ i cơ chế  dù ng lạ i đượ c:
Bancor củ a Keynes để  lạ i ý  tưở ng ngân hàng bù  trừ  phạ t cả  nướ c thặ ng dư lẫn thâm hụ t (Wikipedia: Bancor);
NIEO năm 1974 để  lạ i cá c yêu sá ch về  chuyển giao cô ng nghệ  và  chủ  quyền tà i nguyên, đượ c Progressive
International tá i khở i độ ng cuố i 2024 (Al Jazeera).

Lậ p luậ n họ c thuậ t "lạ c quan" nhấ t về  hợ p nhấ t toàn cầu là  củ a Alexander Wendt (2003): nhà  nướ c thế  giớ i là
"tấ t yếu", nhưng trong khoảng 100–200 năm, tứ c nằm ngoà i khung 2026–2056; cá c tó m tắ t khá c ghi 200–300
năm [MT], và  Eric Posner xếp quan điểm này vào "thiểu số  rấ t nhỏ" (WG Research). Bằng chứ ng này ủ ng hộ
định vị củ a Union: mụ c tiêu thự c tế  trong ba thậ p kỷ  tớ i khô ng phả i mộ t nhà  nướ c hay mộ t tổ  chứ c đơn khố i
điều hành nhân loạ i, mà  là  mộ t mạ ng lướ i cá  nhân nhiều tầng hợ p tá c theo chứ c năng (xem TL04 về  xá c suấ t
cá c kịch bản).

Phê  phán mạ nh nhấ t vớ i mọ i mô  hình tậ p trung vẫn là  củ a Hayek (1945): tri thứ c kinh tế  phân tán và  ngầm
ẩn, giá  cả  là  kênh truyền tri thứ c đó , và  khô ng cơ quan trung ương nào gom đượ c (Econlib). Cuộ c tranh luậ n
đang quay lạ i cù ng AI. Acemoglu đượ c dẫn lờ i rằng AI có  thể  khiến kế  hoạ ch hó a hợ p lý  hơn (Conversable
Economist); phe phản đố i cho rằng gố c vấn đề  là  quyền sở  hữ u, khô ng phả i năng lự c tính toán (Knowledge
Problem). Thêm vào đó  là  định lý  bấ t khả  thi củ a Arrow về  tổ ng hợ p sở  thích (SEP) và  "tam nan" củ a Rodrik:
khô ng thể  có  cù ng lú c hộ i nhậ p sâu, chủ  quyền quố c gia và  dân chủ  (Rodrik). Mô  hình nhiều tầng là  lờ i đáp trự c
tiếp cho tam nan này: Union khô ng đò i quố c gia nhượ ng chủ  quyền, mà  hoạ t độ ng trong khung pháp lý  củ a
từ ng nướ c ở  tầng T4, đồ ng thờ i liên kế t cá c cá  nhân xuyên biên giớ i ở  tầng T1. Về  kinh tế , lờ i đáp thự c tế  nhấ t
khô ng phả i "kế  hoạ ch hó a toàn cầu bằng AI" mà  là  mô hình lai: tầng toàn cầu đó ng vai chủ  sở  hữ u và  nhà  đầu
tư, giố ng mộ t quỹ  hoặ c liên hiệp HTX; cá c đơn vị thành viên vẫn cạ nh tranh trên thị trườ ng và  dù ng tín hiệu
giá , tương tự  Mondragon, coupon socialism củ a Roemer và  Social Wealth Fund củ a Bruenig. The People's
Republic of Walmart lậ p luậ n rằng cá c tậ p đoàn lớ n vố n đã  là  nhữ ng "nền kinh tế  kế  hoạ ch" nộ i bộ , nên câu hỏ i
thự c sự  là  có  dân chủ  hó a chú ng đượ c khô ng (In These Times).

https://plato.stanford.edu/entries/world-government/
https://plato.stanford.edu/entries/world-government/
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Gide
https://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012M005
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004
https://doi.org/10.1017/S0003055403000649
https://en.wikipedia.org/wiki/Agrarian_Justice
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691134901/the-global-commonwealth-of-citizens
https://en.wikipedia.org/wiki/Bancor
https://www.aljazeera.com/opinions/2025/4/14/the-global-economy-is-in-turmoil-now-is-the-time-to-build-a-new-order
https://wgresearch.org/_files/ugd/bdf8dc_ab2dd472800648f2802b93965fa166df.pdf
https://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw.html
https://conversableeconomist.com/2023/08/23/will-ai-make-a-planned-economy-feasible-the-socialist-calculation-debate-revisited/
https://conversableeconomist.com/2023/08/23/will-ai-make-a-planned-economy-feasible-the-socialist-calculation-debate-revisited/
https://www.knowledgeproblem.com/p/ai-and-economic-calculation
https://www.knowledgeproblem.com/p/ai-and-economic-calculation
https://plato.stanford.edu/entries/arrows-theorem/
https://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2007/06/the-inescapable.html
https://inthesetimes.com/article/socialism-leigh-phillips-michal-rozworski-peoples-republic-of-walmart
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Cá c truyền thố ng văn hó a và  tô n giáo cũ ng cung cấp nền giá  trị cho tầng T3. "Vasudhaiva Kutumbakam" ("cả
thế  giớ i là  mộ t gia đình") là  chủ  đề  G20 Ấ n Độ  2023, và  thuyế t trusteeship củ a Gandhi coi ngườ i giàu là  ngườ i
giữ  hộ  tà i sản cho xã  hộ i (Wikipedia: Vasudhaiva Kutumbakam; Wikipedia: Trusteeship). Khá i niệm "Thiên hạ"
củ a Zhao Tingyang đề  xuấ t mộ t trậ t tự  bao trù m nhưng bị phê  là  bá  quyền tô n ti (De Gruyter). UNESCO định
nghĩa cô ng dân toàn cầu là  "cảm thứ c thuộ c về  mộ t cộ ng đồ ng rộ ng lớ n hơn và  nhân loạ i chung", không phải
một quy chế pháp lý (UNESCO GCED) [CXM]. Đây là  cá ch định vị an toàn cho tư cá ch thành viên Union: mộ t
quan hệ  tự  nguyện mang tính dân sự  và  đạ o đứ c, khô ng cạ nh tranh vớ i quố c tịch hay đứ c tin.

Danh bạ chuyên gia và nhà tư tưởng then chốt

Tình trạ ng và  chứ c vụ  năm 2026 củ a phần lớ n chuyên gia chưa được xác minh lại [CXM], trừ  cá c dò ng ghi
"xá c minh 10/2026". Bảng chỉ nêu cơ quan và  website cô ng khai, khô ng nêu thô ng tin liên hệ  cá  nhân. Việ c có
tên trong bảng khô ng hàm ý  chuyên gia ủ ng hộ  hay có  quan hệ  vớ i Union hoặ c 9S Union.

Chuyên gia Cơ quan / vai trò Đóng góp liên quan tới Union Website

Kate Raworth Oxford ECI; Doughnut Economics Action Lab "Hàm mục tiêu" đo được: nền xã hội
12 chiều cộng trần sinh thái

doughnutecon
omics.org

Mariana Mazzucato UCL IIPP (sáng lập) Đầu tư và R&D theo sứ mệnh;
"common good"

UCL IIPP

Jeffrey Sachs Columbia; Chủ tịch SDSN Xếp hạng SDG, cải tổ kiến trúc tài
chính toàn cầu

unsdsn.org

Joseph Stiglitz Columbia; Nobel 2001; ICRICT Thuế doanh nghiệp toàn cầu; AI làm
tăng bất bình đẳng giữa các nước
(cùng Korinek)

ICRICT

Anton Korinek Đồng tác giả với Stiglitz về AI và phân phối AI đẩy thặng dư về nhà đổi mới và
vốn; có thể bù đắp bằng thuế không
méo mó

GovAI

Thomas Piketty PSE/EHESS; World Inequality Lab Thuế tài sản lũy tiến toàn cầu, "thừa
kế cho mọi người"

wid.world

Gabriel Zucman PSE, UC Berkeley; EU Tax Observatory Thuế tối thiểu 2% trên tài sản tỷ phú
(báo cáo G20 2024)

taxobservatory
.eu

Thomas Pogge Yale Global Resources Dividend (~1%
GDP), Health Impact Fund

Progressive
Britain

Peter Barnes Đồng sáng lập Working Assets; On the
Commons

"Commons trusts" thu tiền thuê tài
sản chung và chia cổ tức đều

Wikipedia

Matt Bruenig People's Policy Project (xác minh 10/2026) Social Wealth Fund: mỗi người lớn 1
phần không chuyển nhượng

Jacobin

Guy Standing SOAS; đồng sáng lập BIEN Commons Capital Fund, "cổ tức
chung"

guystanding.c
om

Yanis Varoufakis DiEM25 Cổ phần mỗi người, quỹ cổ tức phổ
quát; phê phán "phong kiến công
nghệ"

Penguin

Branko Milanovic CUNY; LSE "Tiền thưởng quốc tịch" là luận cứ
cho phân phối toàn cầu

CUNY

https://en.wikipedia.org/wiki/Vasudhaiva_Kutumbakam
https://en.wikipedia.org/wiki/Trusteeship_(Gandhism)
https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1525/9780520974210/html
https://www.unesco.org/en/global-citizenship-peace-education
https://doughnuteconomics.org/
https://doughnuteconomics.org/
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/
https://www.unsdsn.org/
https://www.icrict.com/
https://www.governance.ai/post/joseph-stiglitz-anton-korinek-on-ai-and-inequality
https://wid.world/
https://www.taxobservatory.eu/
https://www.taxobservatory.eu/
https://archive.progressivebritain.org/2008/02/08/thomas-pogges-modest-proposal-the-case-for-a-global-resources-dividend/
https://archive.progressivebritain.org/2008/02/08/thomas-pogges-modest-proposal-the-case-for-a-global-resources-dividend/
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Barnes_(businessman)
https://jacobin.com/2018/08/social-wealth-fund-alaska-peoples-policy-project
https://www.guystanding.com/
https://www.guystanding.com/
https://www.penguin.co.uk/books/451795/technofeudalism-by-varoufakis-yanis/9781847927279
https://www.gc.cuny.edu/people/branko-milanovic
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Daron Acemoglu MIT; Nobel 2024 Thể chế bao trùm; hoài nghi về mức
tăng năng suất của AI

NBER w32487

Elinor Ostrom (mất
2012) → Ostrom
Workshop

Indiana University; Nobel 2009 8 nguyên tắc quản trị tài sản chung;
quản trị đa tâm, "doanh nghiệp lồng
nhau"

ostromworksh
op.indiana.edu

Liesbet Hooghe, Gary
Marks

Nghiên cứu quản trị đa tầng Phân loại quản trị đa tầng theo lãnh
thổ và theo chức năng

APSR 2003

Daniele Archibugi;
David Held (mất 2019)
[CXM]

Dân chủ thế giới (cosmopolitan democracy) Dân chủ vượt biên giới; nghị viện
nhân dân Liên Hợp Quốc

Princeton UP

Alexander Wendt Ohio State University [CXM] "Nhà nước thế giới là tất yếu" trong
100–200 năm [MT về khung thời
gian]

WG Research

Harris Gleckman Tác giả Multistakeholder Governance and
Democracy

Phê phán mô hình đa bên: thiếu giải
trình, dễ bị doanh nghiệp chi phối

Routledge

E. Glen Weyl Microsoft Research; RadicalxChange (xác
minh 10/2026)

Quadratic voting, Plurality, dữ liệu
như lao động

radicalxchange
.org

Audrey Tang Đài Loan (Trung Quốc); giải Right Livelihood
2025 (xác minh 10/2026)

vTaiwan/Polis, Civic AI plurality.net

Trebor Scholz The New School; Platform Cooperativism
Consortium

Hợp tác xã nền tảng; Own This!
(2023)

platform.coop

Muhammad Yunus Nobel Hòa bình 2006; Yunus Centre; từ chức
Cố vấn trưởng Bangladesh ngày 16/2/2026
(xác minh 10/2026)

Social business, "Ba số không" muhammadyu
nus.org

Richard D. Wolff Democracy at Work Doanh nghiệp do người lao động tự
quản

democracyatw
ork.info

Erik Olin Wright (mất
2019)

UW–Madison, Real Utopias Khung đánh giá: đáng mong muốn,
khả thi, đạt được

Real Utopias

John Roemer Yale Coupon socialism: kỹ thuật để mọi
người nắm cổ phần

Wikipedia

Jason Hickel ICTA-UAB; LSE (xác minh 10/2026) Trao đổi bất bình đẳng Bắc–Nam:
cảnh báo thiết kế

TNI

Zhao Tingyang Viện Hàn lâm KHXH Trung Quốc (xác minh
10/2026)

"Thiên hạ" như trật tự thế giới bao
trùm; bị phê là bá quyền tôn ti

De Gruyter

Amartya Sen Harvard; Nobel 1998 Cách tiếp cận năng lực: thước đo
nhu cầu đa chiều

SEP

Mathias Risse / Peter
Singer

Harvard Kennedy School / Princeton [CXM] Nhân loại sở hữu chung Trái Đất;
One World Now

Wikipedia:
Risse

Toby Ord Oxford (xác minh 10/2026, cơ quan cụ thể
chưa rõ)

Rủi ro hiện sinh, lợi ích thế hệ tương
lai

Forethought

O'Keefe, Dafoe và cộng
sự

Centre for the Governance of AI Windfall Clause: công ty AI cam kết
chia lợi nhuận cực lớn

arXiv
1912.11595

https://www.nber.org/papers/w32487
https://ostromworkshop.indiana.edu/
https://ostromworkshop.indiana.edu/
https://doi.org/10.1017/S0003055403000649
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691134901/the-global-commonwealth-of-citizens
https://wgresearch.org/_files/ugd/bdf8dc_ab2dd472800648f2802b93965fa166df.pdf
https://www.routledge.com/Multistakeholder-Governance-and-Democracy-A-Global-Challenge/Gleckman/p/book/9781138550278
https://www.radicalxchange.org/
https://www.radicalxchange.org/
https://www.plurality.net/
https://platform.coop/
https://www.muhammadyunus.org/
https://www.muhammadyunus.org/
https://www.democracyatwork.info/
https://www.democracyatwork.info/
https://www.ssc.wisc.edu/~wright/RealUtopias.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Roemer
https://www.tni.org/en/article/proposals-for-unilateral-decolonization-and-economic-sovereignty
https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1525/9780520974210/html
https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathias_Risse
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathias_Risse
https://www.forethought.org/people/toby-ord
https://arxiv.org/pdf/1912.11595
https://arxiv.org/pdf/1912.11595
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Yoshua Bengio, Maria
Ressa

Đồng chủ tịch Panel Khoa học Quốc tế Độc
lập về AI của LHQ

Đánh giá khoa học về AI ở cấp toàn
cầu

UN Scientific
Panel

Andreas Bummel Democracy Without Borders (xác minh
10/2026)

UN Parliamentary Assembly; thiết kế
"quyền hạn tăng dần"

DWB

Glen T. Martin Earth Constitution Institute; Chủ tịch WCPA
(xác minh 10/2026)

Hiến pháp Liên bang Trái Đất, Nghị
viện Thế giới Lâm thời

Meer

Ariel Guarco Chủ tịch ICA, tái đắc cử 2026–2030 (xác minh
10/2026)

Đầu mối phong trào HTX toàn cầu VnBusiness

Sam Altman OpenAI; Tools for Humanity American Equity Fund (2021);
"Industrial Policy for the Intelligence
Age" (4/2026)

KALW

Inge Kaul Hertie School [CXM] Khái niệm "hàng hóa công toàn cầu"
(UNDP 1999)

Wikipedia

Mộ t số  tiếng nó i Nam bán cầu nên tham khảo thêm [CXM]: Jayati Ghosh (ICRICT), Ha-Joon Chang (SOAS). Về
phía Việ t Nam, tổ ng quan này chưa tìm thấy công trình học thuật công khai nào chuyên sâu về HTX toàn
cầu hay quản trị kinh tế toàn cầu. Cá c đầu mố i họ c thuậ t gợ i ý  là  Viện Kinh tế  Việ t Nam, Họ c viện Chính trị
Quố c gia Hồ  Chí Minh, Họ c viện Ngoạ i giao và  Liên minh HTX Việ t Nam.

https://www.un.org/independent-international-scientific-panel-ai/en/preliminary-report
https://www.un.org/independent-international-scientific-panel-ai/en/preliminary-report
https://www.democracywithoutborders.org/team_member/andreas-bummel/
https://meer.com/en/authors/1075-glen-t-dot-martin
https://vnbusiness.vn/chu-tich-lien-minh-htx-viet-nam-gap-nguoi-dung-dau-phong-trao-hop-tac-xa-toan-cau-tai-panama.html
https://www.kalw.org/bay-area-news/2026-04-20/openai-drops-policy-proposal-for-the-intelligence-age
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_public_good


129S Union · TL02 · Báo cáo phân tích tổng thể · v2.0

5. Định chế đa phương mạnh tiền hoặc mạnh chính danh, hiếm
khi cả hai
Cá c định chế  đa phương là  tầng T5 trong mô  hình củ a Union: nơi đặ t chuẩn mự c chung, điều phố i xuyên biên
giớ i và  đồ ng tà i trợ . Bằng chứ ng cho thấy chú ng mang mộ t đánh đổ i cấu trú c mà  Union cần hiểu để  bổ  trợ  chứ
khô ng lặ p lạ i. Liên Hợp Quốc có  chính danh phổ  quá t vớ i 193 thành viên, mỗ i nướ c mộ t phiếu [CXM]. Nhưng
ngân sá ch thườ ng xuyên 2026 chỉ khoảng 3,45 tỷ USD, mứ c cắ t lớ n nhấ t lịch sử , kèm việ c loạ i bỏ  khoảng 2.900
vị trí (lờ i khai trướ c Hạ  viện Mỹ). Con số  này khá c vớ i đề  xuấ t ban đầu 3,238 tỷ  USD (giảm 15,1%) (UN
Geneva) [MT: mộ t bên là  đề  xuấ t, mộ t bên là  mứ c đượ c thô ng qua]. Tổ ng nguồ n lự c củ a cả  hệ  thố ng LHQ dự
kiến giảm từ  66 tỷ  USD (2024) xuố ng 50 tỷ USD (2026) (Lovguiden). Ngượ c lạ i, Nhóm Ngân hàng Thế giới
có  năng lự c vố n lớ n: năm tà i chính 2026, WBG cung cấp "hơn 200 tỷ  USD" tà i chính, huy độ ng 112 tỷ USD vốn
tư nhân (mứ c cao nhấ t từ  1944) và  bảo lãnh kỷ  lụ c 25 tỷ  USD (Engineering News). Tuy vậy, đầu tư vào cá c
nướ c thu nhậ p thấp gần như đứ ng yên ở  khoảng 3 tỷ  USD. Ở  IMF, quyế t định lớ n cần 85% phiếu trong khi Mỹ
giữ  khoảng 16,5%, tứ c có  quyền phủ  quyế t thự c tế ; cá c nướ c mớ i nổ i chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu nhưng
chỉ khoảng 40% phiếu, và  đợ t tăng hạ n ngạ ch lần thứ  16 vẫn kẹ t vì Quố c hộ i Mỹ  chưa phê  chuẩn (BWC; BU
GDP Center) [MT: tỷ  trọ ng phiếu củ a Mỹ  khá c nhau giữ a cá c nguồ n].

Nguồ n vố n tự  nguyện đang suy giảm. ODA củ a nhó m DAC năm 2025 chỉ cò n 174,3 tỷ USD, giảm 23,1% theo
giá thực, mứ c giảm lớ n nhấ t lịch sử ; riêng Mỹ  giảm 56,9%, chiếm khoảng 3/4 tổ ng mứ c giảm, và  năm 2026 dự
báo giảm thêm 5,8% (IISD). Gavi 6.0 huy độ ng "hơn 9 tỷ " so vớ i mụ c tiêu 11,9 tỷ  USD, trong đó  chỉ khoảng 6 tỷ
là  tiền mớ i (Donor Tracker). Global Fund đợ t 8 đạ t 11,34 tỷ  so vớ i mụ c tiêu 18 tỷ  USD (Aidspan) [MT: cá c tà i
liệu sau đó  ghi 11,9–12,64 tỷ ]. Bà i họ c then chố t: mô hình kêu gọi đóng góp tự nguyện không đóng được
khoảng trống, và  phụ  thuộ c vào mộ t nhà  tà i trợ  lớ n là  điểm yếu chí mạ ng. Mộ t liên hiệp củ a cá  nhân chỉ bền
nếu tạ o nguồ n lự c từ  hoạ t độ ng kinh tế  thậ t củ a chính thành viên.

Hai mô  hình quỹ  tà i sản cho thấy hướ ng ngượ c lạ i. GPFG Na Uy đạ t khoảng NOK 22.683 tỷ  (khoảng 2 nghìn tỷ
USD) vào 30/6/2026, vớ i lợ i suấ t nử a đầu năm 9,4% (European Pensions). Quỹ  chi theo quy tắ c, xấp xỉ lợ i suấ t
thự c kỳ  vọ ng khoảng 3% (Regjeringen), và  có  Hộ i đồ ng Đạ o đứ c độ c lậ p [CXM]. Quỹ Thường trực Alaska có
86,3 tỷ  USD, đã  chia 51,4 tỷ  cho thế  hệ  hiện tạ i và  để  dành 63,1 tỷ  cho thế  hệ  sau (APFC); cổ  tứ c năm 2026 là
1.200 USD/người, kể  cả  trẻ  em (Juneau Empire). Mặ t trá i là  mứ c chi trả  trở  thành đố i tượ ng tranh chấp ngân
sá ch hằng năm, trong khi cấu trú c ủ y thá c độ c lậ p củ a Na Uy chố ng chịu tố t hơn trướ c can thiệp chính trị (NYU
DRI). Cả  hai đều minh họ a nguyên tắ c thứ  năm củ a Union, "Cù ng sở  hữ u, cù ng hưở ng thành quả": vố n gố c bị
khó a, lợ i ích đượ c chia, thế  hệ  sau đượ c bảo vệ . Tổ ng quan này chưa tìm thấy đề xuất nghiêm túc nào cho
mộ t quỹ  tà i sản toàn cầu trả  lợ i ích cho từ ng con ngườ i; mọ i đề  xuấ t hiện có  đều ở  cấp quố c gia, như Bruenig
(Mỹ), IPPR (Anh), Corneo (Corneo, FU Berlin) và  gần đây là  dự  luậ t quỹ  AI củ a Sanders (xem chương AI).

Xu hướ ng 2025–2026 nổ i bậ t là  liên minh các nước sẵn sàng hành động. Global Solidarity Levies Task Force
(Pháp, Kenya, Barbados) ra mắ t liên minh đánh thuế  khá ch hạ ng cao cấp và  máy bay riêng tạ i Sevilla vớ i 8
nướ c, tăng lên 13 nướ c vào 11/2025; nếu áp dụ ng toàn cầu, khoản thuế  này có  thể  thu 34 tỷ  USD/năm
(Oxfam) hoặ c €78 tỷ  (CE Delft) (Business Travel News Europe; Oxfam Scotland). Cô ng ướ c khung LHQ về  hợ p
tá c thuế  quố c tế  đượ c thô ng qua điều khoản tham chiếu bằng biểu quyế t 110–8 thay vì đồ ng thuậ n, dự  kiến
nộ p Đạ i hộ i đồ ng năm 2027 (Global Tax Justice). AIIB tăng từ  57 thành viên sáng lậ p lên 110 thành viên được
phê duyệt (Euronews). Cá c dữ  kiện này gợ i ý  mộ t chiến lượ c khở i đầu bằng nhó m tiên phong rồ i mở  rộ ng, và
cho thấy cá c quố c gia vẫn là  chủ  thể  chủ  độ ng tạ o ra cơ chế  phân phố i toàn cầu mớ i: Union nên tìm cá ch đồ ng
hành vớ i cá c liên minh này thay vì đứ ng ngoà i.

https://docs.house.gov/meetings/FA/FA17/20260429/119214/HHRG-119-FA17-Wstate-YeoP-20260429.pdf
https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2025/10/111909/un-faces-race-bankruptcy-guterres-unveils-sharply-reduced-2026
https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2025/10/111909/un-faces-race-bankruptcy-guterres-unveils-sharply-reduced-2026
https://www.lovguiden.dk/en/det-offentlige/de-forenede-nationer/2026-05-28-fns-un80-reforminitiativ-gaar-ind-i-afgoerende-beslutningsfase
https://www.engineeringnews.co.za/article/world-bank-group-reports-record-mobilisation-of-private-capital-for-developing-countries-2026-09-17
https://brettonwoods.org/bwc-backgrounder-understanding-imf-quota-reform/
https://www.bu.edu/gdp/?p=30316
https://www.bu.edu/gdp/?p=30316
https://sdg.iisd.org/news/oda-in-historic-decline-latest-oecd-data/
https://donortracker.org/publications/beyond-the-headline-gavi-6-0-pledges-in-a-constrained-funding-landscape-2026
https://aidspan.org/Blog/view/32577/the_global_fund_raises_us_11_34_billion_in_pledges_at_its_8th_replenishment_meeting_between_disappointment_and_hope
https://europeanpensions.net/ep/Norways-GPFG-experiences-record-high-9-4-return-in-H1-2026.php
https://www.regjeringen.no/en/documents/meld.-st.-1-2025-2026/id3126584/?ch=3
https://apfc.org/?p=6120
https://www.juneauempire.com/?p=121081
https://nyudri.org/publications/ai-needs-its-own-sovereign-fund/
https://nyudri.org/publications/ai-needs-its-own-sovereign-fund/
https://www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/vwl/corneo/Forschung/ProgressiveSWF.pdf
https://www.businesstravelnewseurope.com/Air-Travel/Eight-countries-join-call-to-tax-premium-flyers
https://scotland.oxfam.org.uk/latest-news/scottish-government-should-turn-words-into-action-by-backing-new-global-plan-to-tax-private-jets-and-other-premium-flyers/
https://globaltaxjustice.org/news/trillion-dollar-treaty-momentum/
https://euronews.com/business/2025/06/24/aiib-elects-former-anti-corruption-official-as-new-president
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Danh bạ tổ chức, quỹ và định chế tham chiếu

Tổ chức Loại hình / quy mô Bài học cho Union URL

Liên Hợp Quốc / UN80 193 thành viên [CXM]; ngân sách thường xuyên
2026 ~3,45 tỷ USD [MT]; đề xuất sáp nhập
UNDP–UNOPS, UNFPA–UN Women

Chính danh cao nhưng phân mảnh (64
thực thể) và phụ thuộc vài nhà tài trợ

CFR
UN80

Nhóm Ngân hàng Thế
giới (IBRD, IDA, IFC,
MIGA)

Hơn 200 tỷ USD tài chính năm TC 2026; 189
thành viên IBRD [CXM]

Đòn bẩy và bảo lãnh nhân quy mô; cần
chỉ tiêu riêng cho nước nghèo nhất

worldban
k.org

IMF / SDR Phân bổ SDR 650 tỷ USD (2021), khoảng 2/3 về
nước giàu [CXM]

Biểu quyết theo cổ phần dẫn tới quyền
phủ quyết và mất chính danh

IMF SDR

WTO, BIS, OECD, G20 WTO 166 thành viên; BIS ~63 ngân hàng trung
ương; OECD 38; G20 có Liên minh châu Phi
[CXM]

BIS là pháp nhân "công ty cổ phần theo
luật quốc tế", một hình thức đáng
nghiên cứu

bis.org

AIIB 110 thành viên được phê duyệt; Chủ tịch Zou
Jiayi từ 1/2026

Mở rộng theo kiểu liên minh tiên phong AIIB

NDB (BRICS) 10 thành viên (Uzbekistan gia nhập 6/2026);
vốn đăng ký ban đầu 50 tỷ USD [CXM]

Phiếu bình đẳng giữa các nước sáng lập ndb.int

AfDB 81 thành viên; vốn khoảng 208 tỷ USD [CXM] Định chế khu vực do phương Nam dẫn
dắt

afdb.org

Gavi / Global Fund Gavi 6.0 hơn 9 tỷ/11,9 tỷ USD; Global Fund
11,34 tỷ/18 tỷ USD [MT]

Hội đồng đa bên có ghế cho nước nhận
và xã hội dân sự; dễ tổn thương theo
chu kỳ bổ sung vốn

Aidspan

Green Climate Fund 20,4 tỷ USD cam kết, 359 dự án, 135 nước
(7/2026)

Danh mục có đồng tài trợ 80,4 tỷ USD GCF B.46

Quỹ Tổn thất và Thiệt
hại (FRLD)

Cam kết 730–790 triệu USD [MT] Quy mô quá nhỏ so với nhu cầu hàng
trăm tỷ

Climate
Funds
Update

GPFG Na Uy (NBIM) Khoảng 2 nghìn tỷ USD; sở hữu khoảng 1,5%
cổ phiếu niêm yết toàn cầu [CXM]

Quy tắc chi tiêu, quản lý độc lập, Hội
đồng Đạo đức

nbim.no

Alaska Permanent
Fund

86,3 tỷ USD; cổ tức 1.200 USD/người năm 2026 Tách vốn gốc bất khả xâm phạm khỏi lợi
nhuận chia

apfc.org

Gates Foundation Ngân sách 2026 là 9 tỷ USD; trần chi phí vận
hành khoảng 14%; đóng cửa năm 2045

Chuẩn tham khảo cho chi phí vận hành
tinh gọn

Fortune

UN Global Compact Khoảng 21.500 thành viên ở 162 nước [TC]; đã
khai trừ hơn 3.000 công ty

Cam kết tự nguyện bị phê là
"bluewashing"; cần kiểm toán ràng buộc

UNGC

ISA (Cơ quan Đáy biển
Quốc tế)

Quản lý "di sản chung của nhân loại" theo
UNCLOS

Tiền lệ pháp lý gần nhất cho việc nhân
loại cùng sở hữu tài sản; vận hành chậm

isa.org.jm

https://www.cfr.org/article/un80-initiative-what-know-about-united-nations-reform-plan
https://www.cfr.org/article/un80-initiative-what-know-about-united-nations-reform-plan
https://www.worldbank.org/en/about/leadership
https://www.worldbank.org/en/about/leadership
https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right/2021-SDR-Allocation
https://www.bis.org/about/member_cb.htm
https://www.aiib.org/
https://www.ndb.int/?p=39474
https://www.afdb.org/en/about-us
https://aidspan.org/Blog/view/32541/gavi_s_global_health_summit_showcases_global_solidarity_with_9_billion_pledged_for_vaccines_and_innovation
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/documents/2026-10/9-status-gcf-resources-pipeline-and-portfolio-performance-gcf-b46-inf10.pdf
https://climatefundsupdate.org/the-funds/fund-for-responding-to-loss-and-damage/
https://climatefundsupdate.org/the-funds/fund-for-responding-to-loss-and-damage/
https://climatefundsupdate.org/the-funds/fund-for-responding-to-loss-and-damage/
https://www.nbim.no/en/
https://apfc.org/?p=6120
https://fortune.com/2026/01/23/gates-foundation-budgets-9-billion-job-cuts-what-it-means-for-philanthropy/
https://drupal.unglobalcompact.org/news/un-global-compact-has-expelled-over-3000-companies
https://www.isa.org.jm/
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6. Hợp tác xã chạm tới một tỷ người nhưng chỉ chiếm khoảng 3%
GDP thế giới
Phong trào HTX là  mạ ng lướ i kinh tế  củ a cá  nhân lớ n nhấ t hiện có  và  là  hình mẫu trự c tiếp cho tầng T2 củ a
Union. ICA đạ i diện khoảng 3 triệu HTX, khoảng 1 tỷ thành viên (khoảng 12% nhân loại) và khoảng 280
triệu việc làm (ICA; Routledge Handbook). World Cooperative Monitor 2025 (số  liệu 2023) ghi nhậ n 300 HTX
và  tổ  chứ c tương hỗ  lớ n nhấ t có  tổ ng doanh thu 2,79 nghìn tỷ USD, vớ i cơ cấu nô ng nghiệp 35,7%, bảo hiểm
31,7%, bán lẻ  18%, dẫn đầu bở i Crédit Agricole, State Farm và  REWE (ICA). Hai điểm cần đọ c đú ng. Thứ  nhấ t,
con số  "1 tỷ  thành viên" có  tính trù ng và  chủ  yếu là  thành viên tín dụ ng, bảo hiểm, tiêu dù ng vớ i mứ c tham gia
thấp, nên nó  phản ánh độ  phủ  chứ  khô ng phả i sự  tham gia quản trị. Thứ  hai, 2,79 nghìn tỷ  USD chỉ bằng
khoảng 2,5–3% GDP thế giới. Phong trào HTX rộ ng về  ngườ i nhưng mỏ ng ở  chế  tạ o, cô ng nghệ  và  R&D, đú ng
nhữ ng ngành mà  sứ  mệnh "đưa nhân loạ i tiến xa hơn" cần. Năm Quố c tế  HTX 2025 (Nghị quyế t 78/289 củ a
Đạ i hộ i đồ ng LHQ) khép lạ i tạ i Doha vớ i Chiến lượ c ICA 2026–2030 và  đề  xuấ t tổ  chứ c Năm HTX 10 năm mộ t
lần (UN DESA); việ c Đạ i hộ i đồ ng đã  thô ng qua đề  xuấ t này hay chưa thì cá c nguồ n cò n mâu thuẫn [MT] (Co-op
News). Năm 2025 Ấ n Độ  cũ ng ban hành Chính sá ch Hợ p tá c Quố c gia, mộ t ví dụ  nhà  nướ c đó ng vai tầng hỗ  trợ
cho phong trào HTX (Drishti IAS).

Mẫu số  chung củ a cá c HTX khổ ng lồ  là  cấu trúc liên hiệp nhiều tầng gắn vớ i mộ t chứ c năng kinh tế  hằng ngày
củ a thành viên. Amul đi từ  HTX làng lên 18 liên hiệp huyện rồ i đến GCMMF, vớ i khoảng 3,6 triệu nô ng dân và
doanh thu thương hiệu vượ t 1 lakh crore INR (khoảng 12 tỷ  USD) năm tà i chính 2025-26 (Dairy Industries).
Zen-Noh (Nhậ t) là  liên đoàn củ a 1.012 HTX (Zen-Noh). Mondragon có  doanh thu €11,322 tỷ năm 2025, chi
€218 triệu cho R&D, vớ i khoảng 71.400–72.800 lao độ ng [MT do khá c phạ m vi tính] (Orain), và  là  bằng chứ ng
HTX có  thể  chạy đa ngành ở  quy mô  cô ng nghiệp vớ i ngân hàng và  đạ i họ c riêng. Desjardins có  tỷ  lệ  vố n Tier
1A 23,7%, cho thấy dự  trữ  khô ng chia có  thể  tạ o vố n rấ t mạ nh (Desjardins). IFFCO cho thấy HTX tự  làm R&D
sản phẩm mớ i, cụ  thể  là  phân bó n nano (Outlook Business). Ngượ c lạ i, nhó m đa ngành tiêu dù ng đang co lạ i:
Migros bán Hotelplan, OBI và  nhiều mảng khá c (blue News); Fonterra bán mảng tiêu dù ng cho Lactalis vớ i giá
4,22 tỷ  NZD (Fonterra). Kế t luậ n cho Union: phụ c vụ  nhiều nhu cầu phả i đượ c tổ  chứ c theo mô-đun, mỗ i
ngành là  mộ t HTX hoặ c doanh nghiệp riêng ở  tầng T2, khô ng phả i mộ t thự c thể  đơn khố i.

Điểm yếu cố  hữ u củ a HTX là  khó huy động vốn bên ngoài mà  khô ng đánh mấ t quyền kiểm soá t. Quỹ  cho nhà
đầu tư ngoà i củ a Fonterra (TAF) chỉ trao quyền kinh tế , khô ng trao quyền biểu quyế t, và  vẫn bị phê  là  biến HTX
thành "cô ng ty do nô ng dân sở  hữ u" (The Conversation). Cá c thấ t bạ i lớ n lặ p lạ i ba nguyên nhân. Mộ t là  mở
rộ ng hoặ c sáp nhậ p quá  năng lự c quản trị: Fagor phá  sản năm 2013 làm khoảng 5.600 việ c làm gặ p rủ i ro, mộ t
phần do cô ng ty con ở  nướ c ngoà i khô ng phả i HTX (CLEO Rutgers); Co-operative Bank thiếu hụ t vố n 1,5 tỷ
GBP sau vụ  sáp nhậ p Britannia (Kelly Review). Hai là  hộ i đồ ng quản trị thiếu chuyên mô n. Ba là  phi tương hỗ
hó a: Northern Rock và  Bradford & Bingley sụ p đổ  khoảng 10 năm sau khi chuyển thành ngân hàng cổ  phần
(Bank of England 2011). Kibbutz cho thấy chia đều tuyệ t đố i khó  trụ  qua nhiều thế  hệ : khoảng 71% đã  "tư
nhân hó a" thu nhậ p (số  liệu giai đoạ n 2007–2014) (Maclean's). Ngoà i HTX, cá c mô  hình sở  hữ u rộ ng khá c bổ
sung cô ng cụ . ESOP ở  Mỹ  có  15,1 triệu ngườ i tham gia và  hơn 2,1 nghìn tỷ  USD tà i sản (NCEO). Steward
ownership (Patagonia, Bosch) tá ch quyền biểu quyế t, đặ t vào mộ t "trust sứ  mệnh", khỏ i quyền lợ i kinh tế
(Columbia JLSP); năm 2022 Patagonia chuyển 100% cổ  phần có  quyền biểu quyế t (khoảng 2% tổ ng cổ  phần)
cho Patagonia Purpose Trust và  khoảng 98% cổ  phần khô ng biểu quyế t cho Holdfast Collective (Patagonia
Works). Đây là  cô ng cụ  để  Union tránh cả  bà i toán "8 tỷ  phiếu cho mọ i quyế t định" lẫn nguy cơ bị thâu tó m,
đú ng tinh thần khó a tà i sản củ a nguyên tắ c thứ  năm (xem TL03 về  cấu trú c sở  hữ u).

https://test.ica.coop/sites/default/files/2022-03/ICA%20FLYER-105x148-5-EN-BD-04.pdf
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Cooperative-Economics-and-Management/Warren-Biggiero-Hubner-Ogunyemi/p/book/9781032583853
https://ica.coop/en/media/library/press-releases/press-release-world-cooperative-monitor-2025-highlights-power
https://social.desa.un.org/issues/cooperatives/news/building-a-better-world-un-world-social-summit-celebrates-iyc2025
https://www.thenews.coop/?p=193761
https://www.thenews.coop/?p=193761
https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/national-cooperation-policy-2025/print_manually
https://www.dairyindustries.com/news/50376/amul-brand-turnover-hits-one-trillion-rupees-and-11-growth/
https://www.zennoh.or.jp/english/about_zen-noh/profile.html
https://orain.eus/en/current-events/economics/2026/07/22/mondragon-corporation-sales-increased-to-11322-million-euros-in-2025/
https://www.desjardins.com/content/dam/pdf/en/find-us/locations/reports/annual-report-815-30001-2025.pdf
https://www.outlookbusiness.com/corporate/iffco-reports-16-rise-in-net-profit-in-fy25
https://www.bluewin.ch/en/news/migros-makes-billions-in-profit-in-2025-but-the-core-business-is-weakening-3159478.html
https://fonterra.com/nz/en/our-stories/media/fonterra-agrees-sale-of-consumer-and-associated-businesses-to-lactalis.html
https://theconversation.com/fonterras-new-frontier-will-it-still-be-a-cooperative-under-its-new-share-trade-scheme-7877
https://cleo.rutgers.edu/wp-content/uploads/2020/02/Inter-Cooperation-Mechanisms-in-Mondragon-Managing-the-Crisis-of-Fagor-ElectrodomEsticos.pdf
https://www.co-operative.coop/investors/kelly-review
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2011/speech-by-andrew-bailey-to-bsa-annual-conference.pdf
https://macleans.ca/news/world/privatizing-the-modern-day-kibbutz
https://www.nceo.org/articles/esops-by-the-numbers
https://jlsp.law.columbia.edu/files/2024/08/Lu.pdf
https://www.patagoniaworks.com/press/2022/9/14/patagonias-next-chapter-earth-is-now-our-only-shareholder
https://www.patagoniaworks.com/press/2022/9/14/patagonias-next-chapter-earth-is-now-our-only-shareholder
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Tổ chức HTX / sở hữu
chung Quy mô (năm) Bài học URL

ICA (Liên minh HTX
Quốc tế)

~3 triệu HTX, ~1 tỷ thành viên; hơn 306 tổ chức
thành viên từ 105 nước; Chủ tịch Ariel Guarco nhiệm
kỳ 2026–2030

Nguyên tắc 6 "hợp tác giữa các
HTX" là nền cho liên hiệp nhiều
tầng

ica.coop

WOCCU (credit unions) 412,7 triệu thành viên, 67.137 credit union, 101 nước,
hơn 3,8 nghìn tỷ USD (2024)

40% hệ thống không có bảo hiểm
tiền gửi

WOCCU

Mondragon €11,32 tỷ; ~71–73 nghìn lao động (2025) [MT] Liên đới nội bộ, ngân hàng HTX,
chuyển lao động giữa các HTX

Mondrag
on 2025

Amul / GCMMF 3,6 triệu nông dân; ~12 tỷ USD (năm TC 2025-26) Mô hình 3 tầng làng–huyện–bang AgroSpe
ctrum

IFFCO 35.600 HTX thành viên; ~50 triệu nông dân HTX tự làm R&D The
Week

Zen-Noh / JA 1.012 HTX; ~4,86 nghìn tỷ JPY [MT] Liên đoàn quốc gia 3 tầng Zen-Noh

Desjardins Hơn 10 triệu thành viên; 510,2 tỷ CAD (2025) Dự trữ không chia tạo vốn mạnh Desjardin
s

Rabobank Lãi ròng €4,957 tỷ (2025) Ngân hàng hợp tác quy mô lớn Raboban
k

CHS Inc. Doanh thu 35,5 tỷ USD (năm TC 2025) HTX nông nghiệp và năng lượng
công bố thông tin tại SEC

SEC 8-K

ACFSMC (Trung Quốc) ~4,6 nghìn tỷ CNY, năm không rõ [TC] Gắn chặt với Nhà nước; mức tự
chủ khác biệt so với nguyên tắc 4
của ICA

China
Daily

HTX Việt Nam Hơn 36.000 HTX, ~4,8% GDP, 5,98 triệu thành viên;
164 liên hiệp HTX với 1.057 HTX thành viên (2025)

Tầng liên hiệp còn mỏng: chỉ ~3%
HTX tham gia liên hiệp

VnEcono
my

Saigon Co.op Gần 30.000 tỷ VND (2024); mục tiêu hơn 900 điểm
bán năm 2026

Tái cấu trúc quản trị năm 2025 Saigon
Times

Smart (Bỉ) 80.000–90.000 thành viên [MT] HTX làm chủ lao động chung cho
người làm tự do

CECOP

MIDATA (Thụy Sĩ) HTX dữ liệu y tế Hạ tầng chung để các HTX quốc
gia nhân bản theo mô-đun

midata.c
oop

Platform
Cooperativism
Consortium

Danh bạ và trường đào tạo HTX nền tảng Chưa có nghiên cứu định lượng
lớn nào về HTX nền tảng

platform.
coop

Patagonia / Bosch Steward ownership Tách quyền biểu quyết khỏi quyền
lợi kinh tế

Bates
Wells

ESOP Mỹ 15,1 triệu người tham gia; >2,1 nghìn tỷ USD (2023) Phân phối sở hữu rộng khả thi
nhưng ít quyền quản trị

NCEO

https://ica.coop/en/about-us/international-cooperative-alliance
https://www.woccu.org/documents/2024_Statistical_Report_EN
https://www.mondragon-corporation.com/people/site/assets/files/110675/mondragon-descargable-2025-eng.pdf
https://www.mondragon-corporation.com/people/site/assets/files/110675/mondragon-descargable-2025-eng.pdf
https://agrospectrumindia.com/2026/04/10/amuls-turnover-tops-rs-1-lakh-crore-driven-by-scale-and-farmer-network.html
https://agrospectrumindia.com/2026/04/10/amuls-turnover-tops-rs-1-lakh-crore-driven-by-scale-and-farmer-network.html
https://www.theweek.in/wire-updates/business/2025/05/29/dcm56-biz-results-iffco.html
https://www.theweek.in/wire-updates/business/2025/05/29/dcm56-biz-results-iffco.html
https://www.zennoh.or.jp/english/about_zen-noh/profile.html
https://www.desjardins.com/content/dam/pdf/en/find-us/locations/reports/annual-report-815-30001-2025.pdf
https://www.desjardins.com/content/dam/pdf/en/find-us/locations/reports/annual-report-815-30001-2025.pdf
https://www.rabobank.nl/en/nieuws/011514177/rabobank-posts-a-net-result-of-eur-4-957-million-in-2025
https://www.rabobank.nl/en/nieuws/011514177/rabobank-posts-a-net-result-of-eur-4-957-million-in-2025
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/823277/000082327725000042/ex9912025cforeportannualme.htm
https://cn.chinadaily.com.cn/a/202412/02/WS674d7afca310b59111da6a3a.html
https://cn.chinadaily.com.cn/a/202412/02/WS674d7afca310b59111da6a3a.html
https://vneconomy.vn/tinh-den-het-nam-2025-ca-nuoc-co-hon-36-nghin-hop-tac-xa-dong-gop-khoang-48-gdp.htm
https://vneconomy.vn/tinh-den-het-nam-2025-ca-nuoc-co-hon-36-nghin-hop-tac-xa-dong-gop-khoang-48-gdp.htm
https://thesaigontimes.vn/saigontimes/saigon-co-op-nham-tang-truong-hai-con-so-mo-them-100-diem-ban/
https://thesaigontimes.vn/saigontimes/saigon-co-op-nham-tang-truong-hai-con-so-mo-them-100-diem-ban/
https://cecop.coop/stories/smart-belgium
https://www.midata.coop/en/cooperative/
https://www.midata.coop/en/cooperative/
https://platform.coop/about/
https://platform.coop/about/
https://bateswells.co.uk/updates/patagonia-rethinking-corporate-governance-through-steward-ownership/
https://bateswells.co.uk/updates/patagonia-rethinking-corporate-governance-through-steward-ownership/
https://www.nceo.org/articles/esops-by-the-numbers
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7. Các phong trào bền nhất lấy cá nhân làm gốc và đi cùng nhà
nước, không đi ngược
Câu hỏ i then chố t củ a Union khô ng phả i "có  thể  tậ p hợ p hàng tỷ  ngườ i khô ng", mà  là  "tậ p hợ p theo cấu trú c
nào để  cá c quố c gia, tô n giáo và  cộ ng đồ ng coi đó  là  đố i tá c chứ  khô ng phả i đố i thủ ". Lịch sử  hơn 160 năm củ a
cá c phong trào toàn cầu nhiều tầng trả  lờ i khá  nhấ t quán. Phong trào bền vữ ng có  mộ t nhiệm vụ  cụ  thể  mà  nhà
nướ c và  cộ ng đồ ng cần, mộ t bộ  nguyên tắ c ngắn và  ổ n định, cơ chế  cô ng nhậ n "mỗ i nướ c mộ t đơn vị", cá  nhân
tham gia tự  nguyện qua đơn vị gần mình, và  mộ t văn kiện đượ c nhà  nướ c cô ng nhậ n làm điểm neo.

Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ: hình mẫu gần nhất của "đối tác hỗ trợ chính quyền"

Phong trào gồ m ba thành phần: ICRC (hiệp hộ i tư nhân theo luậ t Thụ y Sĩ, lậ p năm 1863), IFRC (liên đoàn cá c
hộ i, lậ p năm 1919) và  cá c Hộ i quố c gia (ICRC – The Movement) [CXM]. IFRC hiện có  191 Hội quốc gia (IFRC
2025 Annual Report). Số  tình nguyện viên đượ c ghi là  18,3 triệu trong báo cáo thườ ng niên 2025, nhưng
Global Plan 2025 ghi 16 triệu và  mộ t bà i viế t hướ ng tớ i Năm Tình nguyện Quố c tế  2026 ghi "hơn 17 triệu"
[MT; báo cáo này ưu tiên 18,3 triệu là  số  mớ i nhấ t] (IFRC GlobalPlan 2025; untoday.org). Cá i giá  củ a sứ  mệnh
là  có  thậ t: trong 2024–2025, 59 tình nguyện viên và  nhân viên củ a mạ ng lướ i thiệ t mạ ng khi làm nhiệm vụ
(untoday.org).

Điểm cố t lõ i về  cấu trú c là  địa vị "trợ giúp chính quyền trong lĩnh vực nhân đạo" (auxiliary role). Đây là  địa
vị thườ ng trự c, thườ ng đượ c ghi trong luậ t trong nướ c, và  Hộ i nghị Quố c tế  lần thứ  30 (2007) định nghĩa nó  là
mộ t "quan hệ  đố i tá c đặ c thù , có  trá ch nhiệm và  lợ i ích hai chiều", trong đó  Hộ i quố c gia phả i giữ  đủ  tự  chủ  để
hành độ ng chỉ dự a trên nhu cầu, trung lậ p và  vô  tư (IFRC Disaster Law 2024). Hộ i nghị Quố c tế  lần thứ  34
(2024) thô ng qua nghị quyế t củ ng cố  cơ sở  pháp lý  trong nướ c cho cá c Hộ i, và  Hộ i đồ ng Đạ i biểu 2026 đang
soạ n mộ t "luậ t mẫu" về  Hộ i quố c gia; kế t quả  chưa đượ c xá c nhậ n tạ i thờ i điểm biên soạ n (CoD26 Draft Zero).
Hộ i nghị Quố c tế , họ p khoảng bố n năm mộ t lần, gồ m ba thành phần củ a phong trào cù ng 196 quốc gia thành
viên Công ước Geneva, là  diễn đàn hiếm hoi nơi nhà  nướ c và  mộ t phong trào phi chính phủ  cù ng biểu quyế t
[CXM] (rcrcconference.org). Bảy Nguyên tắ c cơ bản (Nhân đạ o, Vô  tư, Trung lậ p, Độ c lậ p, Tự  nguyện, Thố ng
nhấ t, Phổ  quá t), thô ng qua năm 1965, quy định mỗ i nướ c chỉ có  mộ t Hộ i, mở  cho mọ i ngườ i, và  cá c Hộ i có
quyền ngang nhau [CXM] (IFRC – Fundamental Principles). Mộ t Hộ i quố c gia phả i đáp ứ ng 10 điều kiện cô ng
nhậ n, trong đó  có  việ c đượ c chính phủ  hợ p pháp cô ng nhậ n là  hộ i trợ  giú p (Statutes of the Movement) [CXM].
Việ t Nam có  Hộ i Chữ  thậ p đỏ  Việ t Nam là  thành viên củ a phong trào [CXM] (redcross.org.vn).

Trườ ng hợ p ngườ i sáng lậ p là  bà i họ c quan trọ ng nhấ t cho vai trò  củ a 9S Union. Henry Dunant viế t Un souvenir
de Solférino (1862), cù ng Ủ y ban Năm ngườ i ở  Geneva lậ p tiền thân củ a ICRC (1863) và  thú c đẩy Cô ng ướ c
Geneva đầu tiên (1864). Năm 1867 ô ng phá  sản và  rờ i ICRC, rồ i nhậ n giả i Nobel Hò a bình đầu tiên năm 1901
(ICRC – Henry Dunant; NobelPrize.org) [CXM]. Phong trào tồ n tạ i và  lớ n mạ nh độc lập với người sáng lập, vì
nguyên tắ c và  thể  chế  đã  đượ c luậ t hó a trướ c đó .

Olympic, ICA, Hướng đạo, Rotary: cùng một khuôn liên bang

Phong trào Olympic cho thấy mộ t tổ  chứ c phi chính phủ  có  thể  đạ t sự  chấp nhậ n gần như phổ  quá t mà  khô ng
cần hiệp ướ c. Quy tắ c 15 Hiến chương Olympic mô  tả  IOC là  "tổ  chứ c quố c tế  phi chính phủ , phi lợ i nhuậ n",
đượ c Hộ i đồ ng Liên bang Thụ y Sĩ cô ng nhậ n theo thỏ a thuậ n năm 2000; Hiến chương khô ng dự a trên hiệp ướ c
liên chính phủ  nào, và  tranh chấp đượ c đưa về  Tò a Trọ ng tà i Thể  thao (iPleaders). Có  206 Ủ y ban Olympic quố c

https://www.icrc.org/en/movement
https://www.ifrc.org/document/ifrc-2025-annual-report-executive-summary
https://www.ifrc.org/document/ifrc-2025-annual-report-executive-summary
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2024-12/IFRC_GlobalPlan_2025.pdf
https://untoday.org/celebrating-the-volunteers-of-the-red-cross-and-red-crescent/
https://untoday.org/celebrating-the-volunteers-of-the-red-cross-and-red-crescent/
https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2024-07/The%20auxiliary%20role%20of%20Red%20Cross%20and%20Red%20Crescent%20National%20Societies%20in%20law%20and%20policy%20in%20Africa%20DESIGNED.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2026/06/CoD26-NSs-legal-base-model-law_Draft-Zero-resolution_EN.pdf
https://rcrcconference.org/
https://www.ifrc.org/who-we-are/international-red-cross-and-red-crescent-movement/fundamental-principles
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/statutes-movement-220506.htm
https://redcross.org.vn/
https://www.icrc.org/en/document/henry-dunant-1828-1910
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1901/dunant/biographical/
https://blog.ipleaders.in/legal-aspects-surrounding-olympics/
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gia, mỗ i ủ y ban giữ  độ c quyền cử  vậ n độ ng viên và  phả i tự  chủ  trướ c áp lự c chính trị [CXM] (Olympics.com).
Bà i họ c ngượ c: cá  nhân không phải thành viên củ a IOC; thành viên IOC đượ c tự  chọ n (co-optation), nên mô
hình bị phê  bình thiếu giả i trình. Union khô ng nên sao chép điểm này.

ICA là  chuỗ i rõ  nhấ t từ  cá  nhân lên toàn cầu: cá  nhân là  chủ  sở  hữ u HTX cơ sở , HTX hợ p thành liên đoàn quố c
gia, liên đoàn là  thành viên ICA. ICA có  hơn 306 tổ  chứ c thành viên từ  105 nướ c (ICA). Tuyên bố  về  Bản sắ c
Hợ p tá c xã  (1995) vớ i bảy nguyên tắ c, trong đó  có  "mộ t ngườ i, mộ t phiếu" và  "tự  chủ , độ c lậ p", giú p HTX tồ n
tạ i dướ i mọ i chế  độ  chính trị [CXM] (ICA – Cooperative identity). Chấ t xú c tá c ban đầu là  mộ t nhóm: 28 ngườ i
tiên phong Rochdale năm 1844 đặ t ra nguyên tắ c có  thể  sao chép, thay vì mộ t tổ  chứ c giữ  quyền kiểm soá t
[CXM] (Rochdale Pioneers Museum).

Hướng đạo (WOSM) có  176 Tổ  chứ c Hướ ng đạ o quố c gia và  hơn 57 triệu thành viên theo trang chính thứ c
(scout.org); báo cáo thườ ng niên 2024–2025 ướ c khoảng 60 triệu (WOSM), trong khi điều tra thành viên chính
thứ c đến 7/2024 ghi 48.228.194 ngườ i (WOSM census) [MT: ướ c tính cao hơn số  điều tra khoảng 20–25%].
Đây là  lờ i nhắ c rằng Union phả i phân biệ t số  thành viên đượ c điều tra vớ i số  ướ c tính. Rotary có  khoảng 1,16
triệu hộ i viên trong 36.556 câu lạ c bộ  (3/2026) [TC] (a2rotary.org), vớ i số  hộ i viên giảm khoảng 1%/năm
trong 5 năm; Hộ i đồ ng Lậ p pháp 2025 hạ  số  hộ i viên tố i thiểu để  lậ p CLB từ  20 xuố ng 15 và  tăng hộ i phí lên
85,50 USD cho 2026–27 (Rotary.org). Cấu trú c cá  nhân → CLB → khu vự c → Rotary International, vớ i đạ i diện
khu vự c biểu quyế t sử a điều lệ , là  mộ t mô  hình đạ i diện nhiều tầng đơn giản và  đã  vậ n hành hơn mộ t thế  kỷ.

Ba mạ ng lướ i khá c bổ  sung chi tiế t thiế t kế . Hiệp hộ i Esperanto Thế  giớ i (UEA) cho phép hội viên kép: cá  nhân
vừ a là  thành viên trự c tiếp củ a tổ  chứ c toàn cầu vừ a thuộ c hộ i quố c gia, vớ i khoảng 70 hộ i quố c gia liên kế t (số
liệu cũ ) [CXM] (Wikipedia – UEA). Amnesty International ghi "phong trào toàn cầu hơn 10 triệu ngườ i" ở  hơn
150 quố c gia và  vù ng lãnh thổ  (mộ t số  trang cũ  vẫn ghi 7 triệu) [MT], đượ c tà i trợ  bở i thành viên và  độ c lậ p vớ i
mọ i hệ  tư tưở ng chính trị, lợ i ích kinh tế  và  tô n giáo (Amnesty Finland); chiến dịch Write for Rights 2025 ghi
nhậ n ít nhấ t 3.962.563 hành độ ng (Amnesty). Trậ t tự  hành chính Bahá 'í gồ m hộ i đồ ng địa phương, quố c gia và
Viện Cô ng lý  Toàn cầu, bầu cử  khô ng ứ ng cử  và  khô ng vậ n độ ng tranh cử , là  mộ t ví dụ  về  quản trị nhiều tầng có
nguồ n gố c tô n giáo [CXM] (bahai.org).

Wikimedia và quản trị Internet: chuyển giao thành công và thất bại

Wikimedia là  ví dụ  quan trọ ng nhấ t về  chuyển giao quyền lực đổ vỡ. Quỹ  đượ c lậ p năm 2003 vớ i ba ủ y viên,
và  tháng 6/2004 đã  có  cuộ c bầu hai ghế  đạ i diện ngườ i dù ng (Meta – History of the WMF Board). Tuy vậy,
trong cuộ c bỏ  phiếu phê  chuẩn Hiến chương Phong trào năm 2024, cá c tổ  chứ c liên kế t ủ ng hộ  83,78% và  cá
nhân ủ ng hộ  73,30%, nhưng Hộ i đồ ng Quản trị Quỹ  bỏ  phiếu không phê chuẩn ngày 8/7/2024; vì Hiến
chương cần đủ  ba đa số , nó  khô ng có  hiệu lự c (Meta – Ratification Results). Wikimedia có  40 chapter quố c gia
đượ c cô ng nhậ n (Meta – Wikimedia chapters). Bà i họ c cho 9S Union rấ t trự c tiếp: nếu pháp nhân trung tâm
cò n giữ  quyền phủ  quyế t sau mố c chuyển giao, chính danh nộ i bộ  sẽ  tổ n hạ i dù  cộ ng đồ ng ủ ng hộ  áp đảo.

Quản trị Internet cho thấy chiều ngượ c lạ i. Ngày 1/10/2016, chính phủ  Mỹ  chuyển giao giám sá t chứ c năng
IANA cho "cộ ng đồ ng đa bên toàn cầu", mộ t tiền lệ  nhà  nướ c tự  nguyện chuyển quyền cho cộ ng đồ ng [CXM]
(ICANN). Ngày 17/12/2025, Đạ i hộ i đồ ng LHQ đồ ng thuậ n thô ng qua văn kiện WSIS+20, đưa Diễn đàn Quản
trị Internet (IGF) thành diễn đàn thường trực và  tá i khẳng định mô  hình đa bên (IGF; Internet Society).
IETF khô ng có  tư cá ch thành viên chính thứ c, bấ t kỳ  cá  nhân nào cũ ng tham gia đượ c, và  quyế t định theo "đồ ng
thuậ n thô  và  mã  chạy đượ c" (RFC 7282) [CXM]. Cá c nhà  nướ c có  thể  chấp nhậ n và  thể  chế  hó a mộ t mô  hình đa
bên mà  khô ng giữ  quyền kiểm soá t trự c tiếp. Mô  hình đa bên cũ ng có  phê  bình nghiêm tú c: Gleckman cho rằng
nó  làm xó i mò n trá ch nhiệm giả i trình dân chủ  và  trao quyền cho doanh nghiệp (Routledge) [CXM]. Đây là  lý  do
Union đặ t cá  nhân, khô ng phả i "cá c bên liên quan", làm thành viên.

https://www.olympics.com/ioc/national-olympic-committees
https://ica.coop/en/about-us/international-cooperative-alliance
https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
https://www.rochdalepioneersmuseum.coop/about-us/the-rochdale-principles/
https://scout.org/?page=3
https://learn.scout.org/es/node/9835
https://treehouse.scout.org/book-page/wosms-membership-census
https://www.a2rotary.org/?p=24384
https://www.rotary.org/es/2025-council-approves-dues-increase-smaller-club-charters
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Esperanto_Association
https://www.amnesty.fi/en/about-amnesty/
https://www.amnesty.org/es/documents/act30/0865/2026/en/
https://www.bahai.org/beliefs/universal-house-justice/administrative-order
https://meta.wikimedia.org/wiki/History_of_the_Wikimedia_Foundation_Board_of_Trustees
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Ratification/Voting/Results
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/lb
https://www.icann.org/stewardship
https://intgovforum.org/en/content/wsis20-and-igf20-review-by-the-un-general-assembly-2025
https://www.internetsociety.org/blog/2025/12/wsis20-reaffirms-multistakeholder-governance-and-a-lasting-igf
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7282
https://www.routledge.com/Multistakeholder-Governance-and-Democracy-A-Global-Challenge/Gleckman/p/book/9781138550278
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Bảng so sánh các phong trào nhiều tầng

Phong trào
Khởi xướng / chất
xúc tác Cấu trúc tầng

Quy mô cá
nhân

Quan hệ với nhà
nước, cơ sở pháp
lý

Bài học cho Union

Chữ thập đỏ –
Trăng lưỡi liềm
đỏ

Dunant và Ủy ban
Năm người, 1863;
Dunant rời ICRC năm
1867

Cá nhân → Hội quốc
gia (191) → IFRC; ICRC;
Hội nghị Quốc tế cùng
196 quốc gia

~18,3 triệu
tình nguyện
viên [MT: 16–
18,3 triệu]

Địa vị "trợ giúp
chính quyền" ghi
trong luật quốc
gia; Công ước
Geneva

Đối tác hỗ trợ nhà
nước nhưng độc
lập; luật hóa trước,
chất xúc tác rút lui
sau

Olympic Coubertin, 1894;
chuyển giao chủ tịch
năm 1925

IOC → 206 NOC, các
liên đoàn quốc tế

Vận động
viên không
phải thành
viên

Hiệp hội luật Thụy
Sĩ, không hiệp ước;
quan sát viên LHQ
[CXM]

Chấp nhận toàn
cầu không cần
hiệp ước; tránh mô
hình tự chọn thành
viên

ICA Người tiên phong
Rochdale 1844; ICA
lập 1895

Cá nhân → HTX → liên
đoàn quốc gia → ICA
(306+ tổ chức, 105
nước)

~1 tỷ thành
viên (có
trùng)

Luật HTX quốc gia;
Năm Quốc tế HTX
2025 của LHQ

Nguyên tắc ngắn
có thể sao chép;
kết nối cá nhân–
tầng toàn cầu còn
mỏng

Hướng đạo
(WOSM)

Baden-Powell, 1907;
sau 1941 không ai kế
nhiệm chức danh
lãnh đạo thế giới

Cá nhân → nhóm →
NSO (176) → WOSM

48,2 triệu
(điều tra) đến
~60 triệu
(ước tính)
[MT]

Mỗi nước một NSO
được công nhận

Chức danh sáng
lập có thể kết thúc;
quyền lực chuyển
sang hội nghị
thành viên

Rotary 1905 [CXM] Cá nhân → CLB → khu
vực → Rotary
International

~1,16 triệu
(2026) [TC]

Tổ chức dân sự,
không hiệp ước

Đại diện nhiều
tầng đơn giản;
cảnh báo thành
viên già hóa, giảm
dần

Wikimedia Wales và cộng sự,
2003

Cá nhân → 40 chapter,
nhóm người dùng →
Quỹ

Cộng đồng
biên tập toàn
cầu

Quỹ phi lợi nhuận
Mỹ

Hiến chương 2024
thất bại vì quỹ
trung tâm giữ phủ
quyết

Quản trị
Internet
(ICANN, IGF,
IETF)

Chính phủ Mỹ
chuyển giao IANA
năm 2016

Đa bên: cá nhân, doanh
nghiệp, nhà nước, xã
hội dân sự

IETF mở cho
mọi cá nhân

WSIS+20: IGF
thường trực từ
12/2025

Nhà nước có thể
thể chế hóa mô
hình mở mà không
kiểm soát trực tiếp

Amnesty
International

1961 [CXM] Cá nhân → văn phòng,
hội quốc gia → phong
trào toàn cầu

Hơn 10 triệu
[MT: 7–10
triệu]

Độc lập với chính
phủ, tài trợ bởi
thành viên

Độc lập giúp mở
rộng nhưng có thể
gây căng thẳng với
một số nhà nước

UEA (Esperanto) 1908 [CXM] Hội viên kép: cá nhân
trực tiếp và qua ~70
hội quốc gia

Vài nghìn hội
viên cá nhân
[CXM]

Tổ chức dân sự Mô hình hội viên
kép; tính phổ quát
lý tưởng chưa đủ
tạo quy mô
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Ánh xạ tiền lệ vào sáu tầng của Union

Tầng của Union Tiền lệ tương ứng Bằng chứng chính

T1. Cá nhân Tình nguyện viên Chữ thập đỏ; thành viên HTX; người
tham gia IETF

Cá nhân là gốc, tham gia tự nguyện, có
thể rời đi

T2. Gia đình, cộng đồng,
HTX, doanh nghiệp

HTX cơ sở, CLB Rotary, nhóm Hướng đạo Đơn vị gần con người nhất tổ chức
hoạt động hằng ngày

T3. Văn hóa, tôn giáo, dân
tộc

Trật tự Bahá'í; nguyên tắc bổ trợ trong giáo huấn xã hội
Công giáo; Vasudhaiva Kutumbakam

Tôn giáo và văn hóa truyền tải giá trị,
xây niềm tin

T4. Quốc gia, chính quyền Địa vị "trợ giúp chính quyền" của Hội quốc gia; NOC; luật
HTX quốc gia

Mỗi nước một đơn vị được công nhận,
khung pháp lý trong nước

T5. Tổ chức quốc tế và khu
vực

Công ước Geneva; Năm Quốc tế HTX của LHQ; WSIS+20 Văn kiện liên chính phủ làm điểm neo
chính danh

T6. Chất xúc tác Dunant, Rochdale, Coubertin, Baden-Powell, chính phủ
Mỹ với IANA

Khởi xướng, thể chế hóa, rồi chuyển
giao

Năm bài học cho Union và vai trò chất xúc tác của 9S Union

Bà i họ c thứ  nhấ t là  hợp tác thay vì đối lập. Mọ i phong trào bền đều xá c lậ p rõ  rằng mình khô ng thay thế  chủ
quyền, quố c tịch hay đứ c tin, và  có  mộ t nhiệm vụ  hữ u hình mà  nhà  nướ c cần. Địa vị "đố i tá c đặ c thù , có  trá ch
nhiệm và  lợ i ích hai chiều" củ a Chữ  thậ p đỏ  là  ngô n ngữ  phù  hợ p nhấ t cho quan hệ  giữ a Union và  tầng T4. Bà i
họ c thứ  hai là  bộ nguyên tắc ngắn và ổn định: cả  Chữ  thậ p đỏ  lẫn ICA đều có  bảy nguyên tắ c, tồ n tạ i hàng
thậ p kỷ  gần như khô ng đổ i; bảy nguyên tắ c nền tảng củ a Union (xem TL01) đi theo đú ng khuô n này. Bà i họ c
thứ  ba là  công nhận theo tầng với tiêu chuẩn công khai, kế t hợ p vớ i hộ i viên kép để  cá  nhân vừ a thuộ c tầng
toàn cầu vừ a thuộ c đơn vị gần mình. Bà i họ c thứ  tư là  tính chính danh đến từ phục vụ, không từ tuyên bố:
phong trào đượ c nhà  nướ c cô ng nhậ n vì làm đượ c việ c nhà  nướ c cần. Bà i họ c thứ  năm là  chuyển giao có thời
hạn và ràng buộc: chấ t xú c tá c khô ng giữ  quyền phủ  quyế t sau mố c chuyển giao, ghế  sáng lậ p có  thờ i hạ n, và
nguyên tắ c đượ c neo vào văn bản mà  cả  nhà  nướ c lẫn cộ ng đồ ng cô ng nhậ n. Trườ ng hợ p Grameen năm 2011,
khi nhà  sáng lậ p bị buộ c rờ i vị trí điều hành bở i quyế t định củ a nhà  nướ c (BBC) [CXM], bổ  sung mộ t lưu ý : tổ
chứ c gắn chặ t vớ i mộ t cá  nhân hay mộ t đơn vị sáng lậ p dễ  trở  thành mụ c tiêu chính trị, nên cần giảm sự  phụ
thuộ c này từ  sớ m. Thiế t kế  cụ  thể  củ a cơ chế  chuyển giao đượ c trình bày ở  TL03 và  lộ  trình ở  TL05.

Hai khoảng trố ng bằng chứ ng cần lưu ý. Chưa có  nghiên cứ u định lượ ng so sánh độ  bền giữ a cá c mô  hình; cá c
bà i họ c trên là  tổ ng hợ p từ  trườ ng hợ p. Và  chưa có  khảo sá t hệ  thố ng về  phản ứ ng củ a cá c loạ i hình nhà  nướ c
khá c nhau trướ c mạ ng lướ i cá  nhân toàn cầu; lịch sử  cho thấy Hướ ng đạ o, Rotary và  Amnesty từ ng bị hạ n chế
ở  mộ t số  nướ c [CXM]. Đây là  điểm cần nghiên cứ u thêm trướ c khi mở  rộ ng tạ i từ ng quố c gia, trong đó  có  Việ t
Nam.

https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12865519
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8. Hạ tầng thanh toán đã phủ hàng tỷ người, định danh và quản
trị thì chưa
Câu hỏ i "hàng tỷ  cá  nhân tham gia bằng cá ch nào" có  câu trả  lờ i mộ t phần trong hạ  tầng số  cô ng (DPI) mà
chính cá c quố c gia đã  xây dự ng. Đây là  bằng chứ ng mạ nh nhấ t cho vai trò  củ a tầng T4: định danh cô ng dân và
hạ  tầng thanh toán là  việ c nhà  nướ c làm tố t, và  Union nên kế t nố i vào đó  thay vì làm lạ i. Aadhaar đã  cấp
khoảng 1,447 tỷ số định danh (UIDAI). UPI đạ t kỷ  lụ c 24,51 tỷ giao dịch trong tháng 8/2026 [TC]
(Startuptalky). Pix có  142 triệu ngườ i (93% ngườ i trưở ng thành Brazil) giao dịch trong tháng 4/2026 [TC]
(LetsMoney). Mobile money có  2,3 tỷ  tà i khoản đăng ký  và  hơn 2 nghìn tỷ  USD giao dịch năm 2025, nhưng chỉ
593 triệu tài khoản hoạt động hằng tháng (GSMA). Tỷ  lệ  khoảng 26% này là  bà i họ c trự c tiếp: số  đăng ký
khô ng phản ánh thành viên thự c, nên Union cần đo bằng số thành viên hoạt động. Global Findex 2025 cho
thấy 79% ngườ i trưở ng thành đã  có  tà i khoản; trong 1,3 tỷ  ngườ i cò n lạ i, khoảng 900 triệu có  điện thoạ i
(World Bank Findex), nên điện thoạ i là  kênh tiếp cậ n tự  nhiên. Về  tầm vớ i, Meta đạ t 3,60 tỷ  ngườ i dù ng hằng
ngày trên toàn hệ  sinh thá i [TC] (AdsUploader), WhatsApp hơn 3 tỷ  ngườ i dù ng hằng tháng [TC] (Infobip),
WeChat 1,432 tỷ  (Tencent). Nhưng 2,2 tỷ  ngườ i, khoảng 27% nhân loạ i, vẫn offline (ITU). Vì vậ y kênh
USSD/SMS, đạ i lý  tạ i chỗ  và  vai trò  đạ i diện củ a gia đình, cộ ng đồ ng ở  tầng T2 cho trẻ  em và  ngườ i offline là  bắ t
buộ c. Chiến dịch 50-in-5 (UNDP, Gates, Co-Develop, DPGA, CDPI) đặ t mụ c tiêu 50 nướ c triển khai DPI vào
2028; số  nướ c tham gia hiện đượ c ghi là  26 hoặ c 30 [MT] (UNDP).

Định danh là  nú t thắ t lớ n nhấ t, và  bằng chứ ng cho thấy đi vò ng qua nhà  nướ c là  sai lầm. Dự  án tư nhân "cho
mọ i con ngườ i" củ a World (Worldcoin/Tools for Humanity) sau khoảng 3 năm mớ i xá c minh đượ c khoảng
12–18 triệu người bằng thiế t bị qué t mố ng mắ t (Time) [MT/TC: cá c nguồ n ghi 12, 15, 18, 25 hoặ c 39 triệu].
Dự  án bị đình chỉ hoặ c điều tra ở  Kenya, Tây Ban Nha, Bồ  Đào Nha, Hồ ng Kô ng, Brazil, Indonesia, Philippines và
cá c nơi khá c; Tò a án Tố i cao Kenya ra lệnh xó a dữ  liệu sinh trắ c họ c năm 2025 (Business Daily Africa). Kế t
luậ n: Union không nên tự phát hành định danh hay thu sinh trắc học. Hướ ng phù  hợ p là  liên kế t vớ i ID
quố c gia và  DPI theo kiểu MOSIP, cộ ng thêm mộ t lớ p xá c minh "là  ngườ i thậ t" bảo vệ  quyền riêng tư để  chố ng
trù ng lặ p xuyên biên giớ i; Vitalik Buterin đã  phân tích cá c đánh đổ i giữ a sinh trắ c họ c và  mạ ng tin cậ y xã  hộ i
(vitalik.eth.limo) [CXM]. Số  quố c gia và  ngườ i dù ng MOSIP năm 2026 chưa đượ c xá c định [CXM].

Về  quản trị, bằng chứ ng cò n ở  quy mô  nhỏ . Ngân quỹ  cá c DAO đạ t đỉnh 25,1 tỷ USD (3/2024) (Cointelegraph),
vớ i khoảng 11,8 triệu ngườ i giữ  token quản trị [TC] (Stacy in Dataland), nhưng tỷ  lệ  tham gia thấp và  quyền
lự c tậ p trung vào số  ít ngườ i nắm nhiều token. Gitcoin đã  phân bổ  hơn 50 triệu USD qua quadratic funding
(Gitcoin) [MT: cá c tà i liệu sau ghi 56–65 triệu]. Optimism dành 850 triệu OP cho Retro Funding (Optimism).
vTaiwan và  cổ ng Join cho thấy thảo luậ n trự c tuyến có  thể  nố i vào quy trình chính sá ch cô ng (Wikipedia:
Digital democracy in Taiwan). Global Assembly năm 2021 bố c thăm 100 ngườ i đạ i diện dân số  thế  giớ i, họ p 68
giờ  và  trình tuyên bố  tạ i COP26 (Carnegie). Habermas Machine củ a DeepMind dù ng mô  hình ngô n ngữ  làm
ngườ i hò a giả i và  thử  nghiệm trên hơn 5.700 ngườ i Anh [TC] (Equality by Lot). Collective Constitutional AI củ a
Anthropic thu 38.252 phiếu từ  khoảng 1.000 ngườ i qua Polis (Anthropic). Bằng chứ ng gợ i ý  cấu trú c hai lớp:
hộ i đồ ng bố c thăm đạ i diện có  AI hỗ  trợ  hò a giả i cho quyế t định chiến lượ c, và  bỏ  phiếu hoặ c quadratic funding
cho toàn thể  thành viên đã  xá c minh là  ngườ i thậ t. Nguyên tắ c thứ  hai củ a Union, "mỗ i ngườ i mộ t tiếng nó i
ngang nhau", vì vậ y phụ  thuộ c vào việ c giả i bà i toán định danh trướ c bà i toán bỏ  phiếu (xem TL03 về  cơ chế
quản trị).

Về  phân phố i giá  trị, GiveDirectly đã  chuyển hơn 1 tỷ USD cho hơn 2 triệu người (GiveDirectly) [MT: mộ t
nguồ n khá c ghi hơn 800 triệu USD cho 1,6 triệu ngườ i]. Nghiên cứ u OpenResearch trả  1.000 USD/tháng trong
3 năm cho 3.000 ngườ i ở  Mỹ  cho thấy chi tiêu thiế t yếu tăng, giờ  làm giảm khoảng 1,3–1,4 giờ /tuần [MT giữ a
cá c bản tó m tắ t], cả i thiện tâm lý  chỉ kéo dà i khoảng mộ t năm và  khô ng có  tá c độ ng lên sứ c khỏ e thể  chấ t (J-

https://uidai.gov.in/en/aadhaar-dashboard/enrollment-dashboard
https://startuptalky.com/india-upi-transactions-august-2026-record-volume/
https://www.letsmoney.com.br/pix/pix-142-mi-usuarios-drex-sem-prazo/
https://www.gsma.com/newsroom/press-release/mobile-money-accounted-for-2-trillion-in-transactions-in-2025-doubling-since-2021-as-active-accounts-continue-to-grow/
https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Report
https://adsuploader.com/blog/meta-users-statistics
https://infobip.com/blog/whatsapp-statistics
https://www.tencent.com/products/weixin-wechat/
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2025-11-17-Facts-and-Figures.aspx
https://www.undp.org/news/11-first-mover-countries-launch-50-5-campaign-accelerate-digital-public-infrastructure-adoption-around-world
https://time.com/7288387/sam-altman-orb-tools-for-humanity/
https://www.businessdailyafrica.com/bd/corporate/technology/worldcoin-deletes-kenyans-biometric-data-after-court-order-5333600
https://vitalik.eth.limo/general/2023/07/24/biometric.html
https://cointelegraph.com/news/dao-treasuries-top-25-billion-for-the-first-time-deepdao
https://stacymuur.substack.com/p/what-insights-do-daos-hide
https://gitcoin.co/blog/gr14-results
https://optimism.io/blog/850m-op-dedicated-to-the-evolution-of-retro-funding
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_democracy_in_Taiwan
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_democracy_in_Taiwan
https://carnegieendowment.org/research/2023/02/a-global-citizens-assembly-on-the-climate-and-ecological-crisis
https://equalitybylot.com/2024/10/21/nobel-prize-winning-ai-technology-creates-the-habermas-machine/
https://www.anthropic.com/research/collective-constitutional-ai-aligning-a-language-model-with-public-input
https://www.givedirectly.org/about/
https://www.povertyactionlab.org/updates/august-2024-north-america-newsletter
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PAL; UMich Poverty Solutions); kế t quả  bổ  sung năm 2025 ghi nhậ n chấ t lượ ng nuô i dạy con cả i thiện ở  hộ
nghèo nhấ t (BusinessWire). Kỳ  vọ ng về  chuyển tiền trự c tiếp vì vậ y cần thự c tế : tiền mặ t giú p ổ n định đờ i số ng
nhưng khô ng tự  tạ o năng lự c dà i hạ n.

https://www.povertyactionlab.org/updates/august-2024-north-america-newsletter
https://poverty.umich.edu/news/2024/studies-look-health-employment-impacts-guaranteed-income-programs
https://www.businesswire.com/news/home/20250721662125/en/OpenResearch-Study-Finds-Unconditional-Cash-Transfers-Lead-to-Clear-Improvements-in-Parenting-Quality


229S Union · TL02 · Báo cáo phân tích tổng thể · v2.0

9. AI biến bài toán phân phối thành bài toán sở hữu
Chương này tó m lượ c bằng chứ ng; phân tích kịch bản và  xá c suấ t chi tiế t nằm ở  TL04. Điểm xuấ t phá t là  mộ t
phân biệ t quan trọ ng: hầu hế t con số  gây chú  ý  đo mức phơi nhiễm vớ i AI, khô ng phả i số  việ c làm sẽ  mấ t. IMF
ướ c gần 40% việ c làm toàn cầu bị phơi nhiễm, khoảng 60% ở  nền kinh tế  phá t triển và  khoảng 26% ở  nướ c
thu nhậ p thấp [CXM] (IMF Blog). ILO (5/2025) cho rằng 1/4 lao độ ng làm nghề  có  ít nhấ t mộ t phần phơi
nhiễm vớ i AI tạ o sinh, nhưng chỉ 3,3% việ c làm ở  mứ c phơi nhiễm cao nhấ t, và  "chuyển đổ i" cô ng việ c là  tá c
độ ng có  khả  năng nhấ t (ILO). WEF Future of Jobs 2025 dự  kiến đến 2030 có  170 triệu việ c làm mớ i và  92 triệu
bị thay thế , rò ng +78 triệu (EU Digital Skills). Dữ  liệu thự c tế  đến 2026 chưa cho thấy thấ t nghiệp tổ ng tăng:
ILO dự  báo thấ t nghiệp toàn cầu giữ  ở  4,9% năm 2026 (Malaysiakini/ILO) [TC]. Nhưng tín hiệu sớ m đã  xuấ t
hiện ở  "cánh cử a vào nghề": lao độ ng 22–25 tuổ i trong cá c nghề  phơi nhiễm cao nhấ t giảm 13% việ c làm tương
đố i kể  từ  cuố i 2022 (Yale Insights), mộ t bản cậ p nhậ t đến 6/2026 đượ c cho là  lên 19% [TC/MT] (Digital
Applied).

Nguồn Chỉ số Giá trị Bản chất

IMF (1/2024) Việc làm toàn cầu bị phơi nhiễm với AI ~40% (nước phát triển ~60%,
thu nhập thấp ~26%) [CXM]

Phơi nhiễm

ILO WP140 (5/2025) Việc làm có phơi nhiễm / phơi nhiễm cao
nhất

25% / 3,3% Phơi nhiễm

WEF Future of Jobs 2025 Việc làm mới / bị thay thế đến 2030 170 triệu / 92 triệu (ròng +78
triệu)

Dự báo của
doanh nghiệp

McKinsey (7/2023) Giờ làm ở Mỹ tự động hóa được đến
2030

29,5% (có AI tạo sinh) Tiềm năng kỹ
thuật

Goldman Sachs (3/2023) Việc làm toàn thời gian bị phơi nhiễm ~300 triệu Phơi nhiễm

Stanford Digital Economy Lab Việc làm người 22–25 tuổi ở nghề phơi
nhiễm cao

−13% từ cuối 2022 (bản cập
nhật: −19%) [MT]

Đo lường thực
tế

Acemoglu (NBER 2024) Tăng năng suất nhân tố tổng hợp trong
10 năm

≤0,66% Phe hoài nghi

AI Impacts (khảo sát 2.778
nhà nghiên cứu, 2023)

50% khả năng AI vượt người mọi tác vụ /
tự động hóa toàn bộ nghề nghiệp

2047 / 2116 Kỳ vọng chuyên
gia

Nguồ n bảng: ILO; Fox Business/McKinsey; CBS News/Goldman Sachs; NBER w32487; AI Impacts.

Khô ng dự  báo chính thố ng nào nêu mố c mộ t nền kinh tế  "chỉ cần khoảng 5% nhân loạ i lao độ ng". Nhó m phân
tích ướ c tính chủ  quan xá c suấ t kịch bản này thành hiện thự c trướ c 2056 là  10–20%, tứ c mộ t kịch bản đuô i
chứ  khô ng phả i kịch bản trung vị; nếu nó  xảy ra, xá c suấ t có  cơ chế  phân phố i quy mô  lớ n dạ ng nào đó  là  85–
95% (xem TL04). Về  lao độ ng vậ t lý, Morgan Stanley ướ c thị trườ ng robot hình ngườ i hơn 5.000 tỷ  USD vào
2050 vớ i gần 1 tỷ  robot đang hoạ t độ ng, giá  khoảng 50.000 USD/chiếc (Humanoid.guide) [TC]; cá c trang ghi "1
tỷ  robot vào 2035" là  đọ c sai dự  báo này.

Điều đáng chú  ý  hơn mấ t việ c là  ai nhận phần thu nhập. ILO cho biế t tỷ  trọ ng thu nhậ p lao độ ng toàn cầu
giảm 1,6 điểm phần trăm từ  2004, tương đương thiếu hụ t khoảng 2.400 tỷ USD năm 2024, và  tự  độ ng hó a, AI
có  thể  tạ o thêm áp lự c giảm (UN News). Vố n AI tậ p trung chưa từ ng có : đầu 10/2026, Nvidia có  vố n hó a
khoảng 5.440 tỷ  USD (7,95% S&P 500), top 10 cổ  phiếu chiếm 39,2% S&P 500, và  41 cô ng ty AI chiếm 48,68%
vố n hó a theo Bianco Research (Seeking Alpha) [TC]. Korinek và  Stiglitz chỉ ra AI làm tăng bấ t bình đẳng cả

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity
https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-2025-update
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/research/future-jobs-report-2025
https://testastro.malaysiakini.com/news/765621
https://insights.som.yale.edu/insights/the-real-job-destruction-from-ai-is-hitting-before-careers-can-start
https://www.digitalapplied.com/blog/ai-and-jobs-2026-what-the-labor-data-shows-analysis
https://www.digitalapplied.com/blog/ai-and-jobs-2026-what-the-labor-data-shows-analysis
https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-2025-update
https://www.foxbusiness.com/economy/accelerated-adoption-ai-automate-30-americans-work-hours-mckinsey
https://cbsnews.com/sacramento/news/goldman-sachs-300-million-jobs-could-be-affected-by-ai
https://www.nber.org/papers/w32487
https://wiki.aiimpacts.org/ai_timelines/predictions_of_human-level_ai_timelines/ai_timeline_surveys/2023_expert_survey_on_progress_in_ai
https://humanoid.guide/?p=3205
https://news.un.org/en/story/2024/09/1153906
https://seekingalpha.com/article/4952774-fall-2026-snapshot-of-sp-500s-market-cap
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trong lẫn giữa các quốc gia (GovAI), cò n Varoufakis gọ i trạ ng thá i này là  "phong kiến cô ng nghệ" (Penguin)
[CXM]. Khi phần thu nhậ p đi qua lao độ ng teo lạ i, câu hỏ i trung tâm củ a thờ i đạ i AI trở  thành "Ai sở hữu AI và
robot?".

Cá c cơ chế  chia lợ i ích AI đang xuấ t hiện đã  có  cấu trú c nhiều tầng, nhưng tầng toàn cầu chưa chạ m tớ i từ ng cá
nhân.

Tầng Cơ chế Tình trạng 2026 Nguồn

Doanh nghiệp OpenAI Foundation nắm 26% OpenAI Group (~130 tỷ USD);
Microsoft ~27%

Đã hoàn tất tái cấu trúc
10/2025

OpenAI;
TechCrunch

Doanh nghiệp Long-Term Benefit Trust của Anthropic Cơ chế quản trị, không
phải phân phối của cải

Anthropic
[CXM]

Doanh nghiệp Windfall Clause Chưa công ty nào ký cam
kết ràng buộc pháp lý

arXiv
1912.11595

Doanh nghiệp đề
xuất cho quốc
gia

OpenAI "Industrial Policy for the Intelligence Age": quỹ tài sản
công, tuần làm 4 ngày (4/2026); ngỏ ý tặng 5% cổ phần cho quỹ
chủ quyền Mỹ (7/2026)

Đề xuất tự nguyện KALW;
TechCrunch

Quốc gia Dự luật Sanders S.4825: thuế một lần 50% cổ phần doanh nghiệp
AI, quỹ ước ~7.000 tỷ USD, hơn 1.000 USD/người Mỹ/năm

Đưa ra Thượng viện
6/2026, chưa thành luật

Thomson
Reuters

Quốc gia IndiaAI Mission: hơn 38.000 GPU dùng chung, giá thuê dưới 1
USD/giờ

Đang vận hành Anantam
IAS [TC]

Quốc gia Apertus (Thụy Sĩ): mô hình ngôn ngữ mở hoàn toàn như "tiện ích
công"

Ra mắt 9/2025 Engadget

Quốc gia Hàn Quốc: đề xuất quỹ chủ quyền sản xuất AI Đề xuất Herald
Corp

Toàn cầu Quỹ toàn cầu về AI (khuyến nghị của UN HLAB 2024) Khuyến nghị, tình trạng
triển khai chưa rõ

techUK

Toàn cầu Panel Khoa học Quốc tế về AI và Đối thoại Toàn cầu về quản trị AI
(A/RES/79/325)

Báo cáo sơ bộ 7/2026;
không có thẩm quyền
phân phối

UN News

Hàm ý  cho Union rấ t rõ . Vì vố n AI tậ p trung ở  Mỹ, cổ  tứ c AI quố c gia kiểu Sanders sẽ  chủ  yếu mang lợ i ích cho
cô ng dân Mỹ ; quỹ  chủ  quyền cá c nướ c vù ng Vịnh, Singapore đầu tư mạ nh vào AI nhưng chưa chia trự c tiếp cho
cá  nhân (AsianInvestor). Ngườ i dân ở  cá c nướ c nghèo hoặ c thiếu năng lự c nhà  nướ c là  nhó m mà  cá c quỹ  AI
quố c gia khô ng chạ m tớ i. Đây là  khoảng trố ng mà  mộ t liên hiệp củ a cá  nhân, làm việ c cù ng cá c quố c gia và  tổ
chứ c quố c tế , có  thể  lấp. Nhó m phân tích ướ c tính chủ  quan rằng có  ít nhấ t mộ t cơ chế  phân phố i giá  trị cấp
toàn cầu đang vậ n hành vào khoảng 2056 vớ i xá c suấ t 40–55% (xem TL04 về  lậ p luậ n và  cá c hướ ng cạ nh
tranh).

https://www.governance.ai/post/joseph-stiglitz-anton-korinek-on-ai-and-inequality
https://www.penguin.co.uk/books/451795/technofeudalism-by-varoufakis-yanis/9781847927279
https://openai.com/our-structure
https://techcrunch.com/2025/10/28/openai-completes-its-for-profit-recapitalization
https://www.anthropic.com/news/the-long-term-benefit-trust
https://arxiv.org/abs/1912.11595
https://arxiv.org/abs/1912.11595
https://www.kalw.org/bay-area-news/2026-04-20/openai-drops-policy-proposal-for-the-intelligence-age
https://techcrunch.com/2026/07/02/openai-proposed-donating-5-of-its-equity-to-a-us-sovereign-wealth-fund/
https://tax.thomsonreuters.com/news/sanders-calls-for-tax-on-systemically-important-ai-activity-payable-in-equity/
https://tax.thomsonreuters.com/news/sanders-calls-for-tax-on-systemically-important-ai-activity-payable-in-equity/
https://anantamias.com/current-affairs/indiaai-mission-compute-sovereign-llm-2025/?pdf=1
https://anantamias.com/current-affairs/indiaai-mission-compute-sovereign-llm-2025/?pdf=1
https://engadget.com/ai/switzerland-launches-its-own-open-source-ai-model-133051578.html
https://biz.heraldcorp.com/article/10777929
https://biz.heraldcorp.com/article/10777929
https://techuk.org/resource/governing-ai-for-humanity-un-report-proposes-global-framework-for-ai-oversight.html
https://news.un.org/en/story/2026/07/1167862
https://asianinvestor.net/article/sovereign-wealth-funds-post-explosive-growth-in-ai-investment/506793
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10. Khung pháp lý quốc gia là nền móng của Union, và địa chính
trị đòi hỏi trung lập tuyệt đối
Chưa có hình thức pháp lý nào cho một liên hiệp kinh tế của từng con người trên toàn cầu, nên mô  hình
phả i ghép từ  cá c hình thứ c sẵn có , và  mỗ i hình thứ c đều nằm trong luậ t củ a mộ t quố c gia cụ  thể . Đây khô ng
phả i rào cản mà  là  cá ch tầng T4 vậ n hành: quố c gia cung cấp khung pháp lý, định danh, thanh toán và  tuân thủ .
Lậ p tổ  chứ c theo điều ướ c quố c tế  cần cá c quố c gia ký  kế t và  gần như bấ t khả  thi trong năm 2026. Cá c phương
án khả  dĩ gồ m: hiệp hộ i hoặ c quỹ  theo Bộ  luậ t Dân sự  Thụ y Sĩ (Điều 60–79), hình thứ c FIFA, IOC và  WWF đang
dù ng, lậ p nhanh nhưng giám sá t yếu như bê  bố i FIFA 2015 cho thấy [CXM] (Fedlex); Wyoming DUNA, hiệu lự c
từ  2024 và  sử a đổ i bằng SF0022 có  hiệu lự c 1/7/2026, yêu cầu tố i thiểu 100 thành viên, tá ch trá ch nhiệm
pháp lý  khỏ i thành viên, đã  đượ c Uniswap và  Nouns DAO sử  dụ ng (Wyoleg SF0022); hợ p tá c xã  châu Â u (SCE),
hình thứ c HTX xuyên quố c gia có  sẵn nhưng gần như khô ng ai dù ng, chỉ 24 SCE trên khoảng 131.000 HTX ở  EU
(số  liệu 2011) (Eurofound). Rào cản lớ n nhấ t là  luật chứng khoán: bấ t kỳ  lờ i mờ i gó p vố n có  kỳ  vọ ng lợ i
nhuậ n nào gử i tớ i cô ng chú ng nhiều nướ c đều kích hoạ t quy định củ a SEC (Reg CF, Reg A+, Howey test),
Prospectus Regulation và  MiCA củ a EU [CXM: cá c ngưỡ ng cụ  thể  cần đố i chiếu văn bản gố c] (SEC Reg CF; EUR-
Lex MiCA). Ngoà i ra cò n trừ ng phạ t và  AML/KYC (danh sá ch OFAC, khuyến nghị FATF), luậ t bảo vệ  dữ  liệu
(GDPR Điều 9 về  sinh trắ c họ c) và  kiểm soá t sáp nhậ p ở  EU, Mỹ, Trung Quố c và  Việ t Nam [CXM]. Hệ  quả : tư
cá ch thành viên Union ở  giai đoạ n đầu khô ng nên gắn vớ i kỳ  vọ ng lợ i nhuậ n, và  mọ i hoạ t độ ng kinh tế  phả i đi
qua cá c pháp nhân tuân thủ  luậ t sở  tạ i ở  tầng T2 (xem TL03).

Bối cảnh địa chính trị 2025–2026

Bố i cảnh bấ t lợ i cho mọ i định chế  mớ i bị nhìn nhậ n là  siêu quố c gia, và  đó  là  lý  do Union định vị mình là  liên
hiệp củ a cá  nhân đồ ng hành cù ng cá c quố c gia. Ngày 7/1/2026, Mỹ tuyên bố rút khỏi 66 tổ chức quốc tế (31
thuộ c LHQ, 35 ngoà i LHQ), trong đó  có  IPCC, UNFCCC và  UNFPA (PBS); Mỹ  nợ  LHQ 1,5 tỷ  USD vào cuố i tháng
1/2026 (WAM). Trung Quố c đề  xuấ t Sáng kiến Quản trị Toàn cầu (GGI) vớ i năm nguyên tắ c, trong đó  có  bình
đẳng chủ  quyền và  lấy con ngườ i làm trung tâm (MFA China); SWP (Đứ c) đánh giá  GGI là  trụ  cộ t củ a mộ t trậ t
tự  do Bắ c Kinh định hình (SWP). Ấ n Độ  chủ  trì BRICS 2026 vớ i khẩu hiệu "Humanity First"; BRICS có  11
thành viên và  10 đố i tá c, trong đó  có Việt Nam (Business Today). Diễn ngô n "toàn nhân loạ i" có  sứ c hú t ở  Nam
bán cầu nhưng dễ  bị gán vào mộ t phe, nên nguyên tắ c thứ  sáu củ a Union, "Trung lậ p, độ c lậ p, minh bạ ch", là
điều kiện số ng cò n. BIEN phả i dờ i Đạ i hộ i 2026 từ  Mỹ  sang Toronto vì vấn đề  visa (BIEN), mộ t chỉ báo thự c tế
cho việ c chọ n nơi tổ  chứ c hoạ t độ ng quố c tế . Cuộ c bầu Tổ ng Thư ký  LHQ (nhiệm kỳ  Guterres hế t 31/12/2026)
đang diễn ra vớ i nhiều ứ ng viên từ  nướ c nhỏ  và  Nam bán cầu (1for8billion).

Hai nhó m bằng chứ ng cho thấy hợ p tá c vẫn có  lợ i ích rõ  ràng cho chính cá c quố c gia. Về  kinh tế , WTO World
Trade Report 2026 ướ c tính đến 2050 kịch bản phân mảnh địa chính trị làm GDP toàn cầu giảm 5,1%, kịch bản
thay đa phương bằng cá c FTA chắp vá  giảm 6,9%, cò n kịch bản hợ p tá c tăng cườ ng tăng 2,9%; chênh lệ ch tố t
nhấ t–tệ  nhấ t khoảng 10% GDP (KNN India; Times of Oman) [TC]. Trong kịch bản phân mảnh, nướ c kém phá t
triển mấ t 10,6% GDP và  nướ c thu nhậ p trung bình mấ t 7,3%, so vớ i 2,9% ở  nướ c thu nhậ p cao (KNN India)
[TC]. Về  dư luậ n, khảo sá t GlobeScan cho BBC (2016, 18 nướ c) cho thấy 51% ngườ i đượ c hỏ i coi mình là  cô ng
dân toàn cầu hơn là  cô ng dân nướ c mình, tăng mạ nh ở  cá c nướ c mớ i nổ i như Nigeria, Trung Quố c, Peru, Ấ n Độ
(GlobeScan); khảo sá t Stimson 2023 ở  12 nướ c G7 và  BRICS kế t luậ n ngườ i dân "đi trướ c lãnh đạ o" trong chấp
nhậ n đổ i mớ i quản trị toàn cầu (Stimson). Ngượ c lạ i, WEF Global Risks Report 2026 ghi 68% ngườ i trả  lờ i dự
kiến trậ t tự  đa cự c hoặ c phân mảnh trong thậ p niên tớ i (World Ports) [TC]. Chưa có  dữ  liệu khảo sá t riêng cho
Việ t Nam về  cá c câu hỏ i này.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/en
https://www.wyoleg.gov/2026/Summaries/SF0022.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/lv/node/23615
https://www.sec.gov/resources-small-businesses/exempt-offerings/regulation-crowdfunding
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj
https://www.pbs.org/newshour/world/u-s-will-leave-66-international-organizations-as-trump-further-retreats-from-global-cooperation
https://www.wam.ae/en/article/15wfvwt-chief-warns-unpaid-dues-near-16-billion-budget
https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zyxw/202509/t20250901_11699629.html
https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2025C42_China_NewWorldOrder.pdf
https://www.businesstoday.in/india/story/bt-explainerbrics-decoded-the-origin-evolution-members-partners-and-future-of-the-summit-554110-2026-09-10
https://basicincome.org/news/2025/11/bien-congress-2026/
https://1for8billion.org/straw-polls-2026
https://knnindia.co.in/news/newsdetails/global/wto-warns-trade-fragmentation-could-cut-global-gdp-51-exports-186-by-2050
https://timesofoman.com/article/176976-wto-warns-weakened-trade-rules-could-leave-global-gdp-up-to-10-lower
https://knnindia.co.in/news/newsdetails/global/wto-warns-trade-fragmentation-could-cut-global-gdp-51-exports-186-by-2050
https://globescan.com/global-citizenship-a-growing-sentiment-among-citizens-of-emerging-economies-global-poll/
https://stimson.org/2023/global-governance-survey-2023/
https://www.worldports.org/world-economic-forum-releases-global-risks-report-2026/
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Việt Nam: lõi trong nước khả thi, vỏ toàn cầu cần nơi trung lập

Vớ i Việ t Nam, Luật Hợp tác xã 17/2023/QH15 (hiệu lự c 1/7/2024) cho phép ngườ i nướ c ngoà i cư trú  hợ p
pháp từ  18 tuổ i làm thành viên liên kế t khô ng gó p vố n, nhưng tổ ng số  thành viên chính thứ c là  nhà  đầu tư
nướ c ngoà i phả i dưới 35% (Thư viện Pháp luậ t; ACC Group) [CXM: nguồ n phân tích thứ  cấp, cần đố i chiếu văn
bản gố c và  văn bản hợ p nhấ t 101/VBHN-VPQH 2026 (LuatVietnam)]. Hệ  quả  là  HTX Việt Nam không thể là
vỏ pháp lý cho thành viên toàn cầu, nhưng có  thể  là  lõ i trong nướ c ở  tầng T2. Phong trào HTX trong nướ c có
hơn 36.000 HTX đó ng gó p khoảng 4,8% GDP, nhưng chỉ khoảng 3% HTX tham gia liên hiệp (VnEconomy). Liên
minh HTX Việ t Nam (VCA) là  thành viên ICA từ  1988 (VnBusiness). Nghị quyế t 59-NQ/TW (24/1/2025) ủ ng
hộ  hộ i nhậ p sâu, gồ m cả  hộ i nhậ p khoa họ c–cô ng nghệ  và  chuyển đổ i số , đồ ng thờ i yêu cầu giữ  vữ ng định
hướ ng chính trị và  an ninh (Mekong ASEAN); tinh thần "mỗ i xã , phườ ng là  mộ t điểm tiếp xú c hộ i nhậ p" (VOV)
khớ p vớ i logic lấy cộ ng đồ ng gần con ngườ i làm điểm vào. Việ t Nam có  lợ i thế  "cân bằng": là  đố i tá c BRICS và
đồ ng thờ i có  quan hệ  đố i tá c chiến lượ c toàn diện vớ i nhiều cườ ng quố c. Là  nền kinh tế  thu nhậ p trung bình
phụ  thuộ c xuấ t khẩu, Việ t Nam thuộ c nhó m chịu thiệ t khoảng 7% GDP trong kịch bản phân mảnh củ a WTO,
nên có  lợ i ích quố c gia rõ  ràng trong cá c mô  hình hợ p tá c. Luậ t Bảo vệ  dữ  liệu cá  nhân (hiệu lự c 1/1/2026) cần
đượ c xá c minh trướ c khi thiế t kế  hệ  thố ng thành viên [CXM]. Trong mọ i trườ ng hợ p, Union tạ i Việ t Nam cần
đượ c xây dự ng cùng cá c cơ quan nhà  nướ c có  thẩm quyền ngay từ  đầu, theo đú ng logic "đố i tá c hỗ  trợ " củ a
Chữ  thậ p đỏ  (xem TL05 về  lộ  trình tham vấn).

Bảng quốc gia và vùng tài phán

Quốc gia / vùng
tài phán

Lập trường hoặc vai trò liên quan Hàm ý cho Union Nguồn

Hoa Kỳ Rút khỏi 66 tổ chức (1/2026); ODA giảm 56,9%; phủ
quyết thực tế tại IMF; dự luật quỹ AI S.4825; trung tâm
vốn AI

Không phụ thuộc vốn hay trụ sở ở
một nước; tuân thủ OFAC nếu dùng
USD; theo dõi các cơ chế cổ tức AI
quốc gia

ASIL

Trung Quốc GGI, "cộng đồng chung vận mệnh nhân loại"; vai trò
lớn tại AIIB; mBridge

Giữ trung lập, tránh bị gán vào diễn
ngôn của bất kỳ nhà nước nào

MFA
China

Ấn Độ Chủ tịch BRICS 2026 "Humanity First"; Aadhaar, UPI;
IndiaAI; Amul, IFFCO; Chính sách Hợp tác Quốc gia
2025

Đối tác về DPI, compute công và mô
hình HTX nông nghiệp

Business
Today

Brazil Pix; chủ nhà COP30; lộ trình Baku–Belém Mô hình hạ tầng thanh toán công COP30

Liên minh châu Âu Ủng hộ đa phương mạnh; nguyên tắc bổ trợ trong
Điều 5(3) TEU; SCE, MiCA, GDPR; Nghị viện châu Âu
từng ủng hộ UNPA (2018) [CXM]

Thị trường quy định chặt nhưng là
đối tác chính sách tiềm năng; ngôn
ngữ bổ trợ chung

DWB

Thụy Sĩ Hiệp hội/quỹ theo ZGB; trụ sở ICRC, IOC; Host State
Act [CXM]; mô hình AI công Apertus

Ứng viên đặt pháp nhân giữ sứ
mệnh trung lập

Swiss
FDFA

Wyoming (Mỹ) /
Quần đảo Marshall

DUNA (2024, sửa đổi 2026); DAO Act 2022 [CXM] Vỏ pháp lý cho quản trị số, nhưng
vẫn chịu luật Mỹ

CryptoSlat
e

Na Uy GPFG, quy tắc chi tiêu, Hội đồng Đạo đức Hình mẫu quản trị quỹ tài sản chung Norges
Bank

Pháp, Kenya,
Barbados

Đồng chủ trì Global Solidarity Levies; Bridgetown
Initiative

Đồng hành với các nguồn thu tự
động toàn cầu

Bridgetow
n Initiative

Hàn Quốc Đề xuất quỹ chủ quyền sản xuất AI Theo dõi mô hình quỹ AI tập trung
vào sản xuất

Herald
Corp

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
https://accgroup.vn/dieu-kien-de-tro-thanh-thanh-vien-hop-tac-xa
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/van-ban-hop-nhat-101-vbhn-vpqh-2026-luat-hop-tac-xa-433123-d5.html
https://vneconomy.vn/tinh-den-het-nam-2025-ca-nuoc-co-hon-36-nghin-hop-tac-xa-dong-gop-khoang-48-gdp.htm
https://vnbusiness.vn/chu-tich-lien-minh-htx-viet-nam-gap-nguoi-dung-dau-phong-trao-hop-tac-xa-toan-cau-tai-panama.html
https://mekongasean.vn/nghi-quyet-59-buoc-ngoat-lich-su-trong-tien-trinh-hoi-nhap-quoc-te-46252.html
https://vov.vn/chinh-tri/thuc-hien-nghi-quyet-59-moi-xa-phuong-phai-la-diem-tiep-xuc-hoi-nhap-post1314153.vov
https://asil.org/ilib/united-states-announces-withdrawal-66-international-organizations/
https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zyxw/202509/t20250901_11699629.html
https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zyxw/202509/t20250901_11699629.html
https://www.businesstoday.in/india/story/bt-explainerbrics-decoded-the-origin-evolution-members-partners-and-future-of-the-summit-554110-2026-09-10
https://www.businesstoday.in/india/story/bt-explainerbrics-decoded-the-origin-evolution-members-partners-and-future-of-the-summit-554110-2026-09-10
https://cop30.br/en/news-about-cop30/cop29-and-cop30-presidents-present-baku-to-belem-roadmap-to-mobilize-us-1-3-trillion-in-climate-finance
https://www.democracywithoutborders.org/unpa-campaign/
https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-organizations/international-geneva.html
https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-organizations/international-geneva.html
https://cryptoslate.com/crypto-laws/wyoming-decentralized-unincorporated-nonprofit-association-act/
https://cryptoslate.com/crypto-laws/wyoming-decentralized-unincorporated-nonprofit-association-act/
https://www.norges-bank.no/contentassets/65ed68bc853049f7bb671568e77a1489/investor-presentation-september-2026.pdf
https://www.norges-bank.no/contentassets/65ed68bc853049f7bb671568e77a1489/investor-presentation-september-2026.pdf
https://www.bridgetown-initiative.org/
https://www.bridgetown-initiative.org/
https://biz.heraldcorp.com/article/10777929
https://biz.heraldcorp.com/article/10777929


269S Union · TL02 · Báo cáo phân tích tổng thể · v2.0

Quốc gia / vùng
tài phán Lập trường hoặc vai trò liên quan Hàm ý cho Union Nguồn

Kenya, Indonesia,
Philippines, Tây
Ban Nha

Đình chỉ hoặc xử lý Worldcoin Cảnh báo về sinh trắc học; tôn trọng
thẩm quyền dữ liệu quốc gia

Rest of
World

Đài Loan (Trung
Quốc)

vTaiwan, Join, Polis Kinh nghiệm dân chủ số Wikipedia

Canada Desjardins; chủ nhà BIEN 2026 Nơi tổ chức sự kiện quốc tế thuận
lợi

BIEN

Việt Nam Luật HTX 2023 (trần <35% thành viên chính thức nước
ngoài); NQ 59-NQ/TW; đối tác BRICS; VCA là thành
viên ICA từ 1988; chịu thiệt ~7% GDP nếu thương mại
phân mảnh [TC]

Lõi trong nước qua liên hiệp HTX;
tham vấn sớm Bộ Ngoại giao, Bộ Tài
chính và cơ quan quản lý dữ liệu
[CXM]

VnBusines
s

https://restofworld.org/2026/sam-altman-worldcoin-zoom-tinder-partnerships/
https://restofworld.org/2026/sam-altman-worldcoin-zoom-tinder-partnerships/
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_democracy_in_Taiwan
https://basicincome.org/news/2025/11/bien-congress-2026/
https://vnbusiness.vn/chu-tich-lien-minh-htx-viet-nam-gap-nguoi-dung-dau-phong-trao-hop-tac-xa-toan-cau-tai-panama.html
https://vnbusiness.vn/chu-tich-lien-minh-htx-viet-nam-gap-nguoi-dung-dau-phong-trao-hop-tac-xa-toan-cau-tai-panama.html
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11. Sáng kiến tương tự: nhiều tham vọng toàn cầu, ít mô hình
bền vững
Cá c sáng kiến gần vớ i Union chia thành bố n nhó m. Nhó m vậ n độ ng quản trị toàn cầu (UNPA, WFM, Hiến pháp
Trá i Đấ t) có  quy mô  nhỏ  và  ảnh hưở ng chính sá ch hạ n chế ; thành cô ng thự c tế  duy nhấ t củ a phong trào liên
bang thế  giớ i là  mộ t thể  chế  chuyên biệ t, Tò a án Hình sự  Quố c tế , chứ  khô ng phả i mộ t chính phủ  toàn cầu
(wfm-igp.org) [CXM]. Nhó m mạ ng lướ i HTX có  quy mô  kinh tế  thậ t nhưng mang tính quố c gia, khu vự c. Nhó m
sở  hữ u đạ i chú ng (Packers, Barça, BrewDog) có  tố i đa và i trăm nghìn chủ  sở  hữ u và  rủ i ro mấ t vố n có  thậ t.
Nhó m dự  án cô ng nghệ  "cho mọ i con ngườ i" (World) gặ p phản ứ ng pháp lý  mạ nh về  dữ  liệu sinh trắ c họ c.
Điểm chung củ a cá c sáng kiến thấ t bạ i hoặ c dậ m chân là  tự tuyên bố đại diện mà  khô ng xây chính danh cù ng
cá c thiế t chế  sẵn có . Tổ ng quan này cũ ng chưa tìm thấy nghiên cứ u họ c thuậ t hay think tank nào đánh giá  trự c
tiếp khá i niệm mộ t liên hiệp kinh tế  củ a toàn thể  cá  nhân.

Sáng kiến Bản chất / tình trạng Bài học URL

Campaign for UNPA / We
The Peoples

Vận động lập nghị viện LHQ; hơn 1.500–1.600
nghị sĩ ủng hộ (tự báo cáo) [MT]; chưa có nghị
quyết

Thiết kế "bắt đầu tư vấn, quyền
hạn tăng dần"

DWB

Earth Constitution / WCPA Nghị viện Thế giới Lâm thời từ 1982; không nước
nào phê chuẩn

Mô hình "tự tuyên bố" sống lâu
nhưng không có chính danh

Wikipedia

WFM-IGP Lập 1947; điều phối liên minh lập ICC [CXM] Thành công nhờ thể chế chuyên
biệt, không nhờ chính phủ toàn
cầu

wfm-
igp.org

Club of Rome – Earth4All Mô hình Earth4; phiên bản quốc gia tại Áo,
Kenya, Singapore, Argentina; đề xuất "Citizens'
Fund" [CXM]

Thí điểm cấp quốc gia, đi cùng
chính phủ sở tại

P4NE

Global Challenges
Foundation – New Shape
Prize

5 triệu USD; khoảng 2.700 bài dự thi (2017) Nguồn ý tưởng thiết kế quản trị
toàn cầu

UNPA
campaign

Global Assembly / Global
Citizens' Assembly

100 người bốc thăm (2021); hội đồng thường
trực 105 người (1/2026, nguồn vận động) [TC]

Bốc thăm đại diện ở quy mô
toàn cầu khả thi

DeSmog

Global Citizen Mục tiêu 50 triệu người đến 2029; hợp tác với
FIFA

"Thành viên" là người hành
động, không sở hữu

AP/Yahoo

BIEN / Global Basic Income
Foundation

Đại hội tại Toronto (8/2026), kỷ niệm 40 năm
BIEN

Mạng lưới chuyên gia về thu
nhập cơ bản

basicinco
me.org

P2P Foundation [CXM] Cosmo-localism: thiết kế toàn cầu, sản xuất địa
phương

Mô hình mạng lưới thay cho tập
đoàn đơn khối

p2pfound
ation.net

Pact for the Future (9/2024) Cải cách kiến trúc tài chính, Global Digital
Compact; rà soát cấp cao năm 2028

Khung chính sách LHQ để neo
sáng kiến

un.org

Compromiso de Sevilla
(FfD4, 2025)

192/193 nước thông qua; ghi nhận khoảng
trống 4 nghìn tỷ USD; kêu gọi đầu tư vào HTX

Có đồng thuận nhưng không có
tiền mới

UN News

Công ước thuế LHQ Đàm phán phiên 5 (8/2026), phiên tiếp theo tại
Nairobi (11–12/2026)

Nguồn thu tự động tiềm năng
do các quốc gia tạo ra

Financial
Afrik

Global Solidarity Levies 13 nước (11/2025) Liên minh nước sẵn sàng đi
trước

CAPA

https://www.wfm-igp.org/
https://www.democracywithoutborders.org/unpa-campaign/
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Constitution_and_Parliament_Association
https://www.wfm-igp.org/
https://www.wfm-igp.org/
https://p4ne.org/grant/the-club-of-rome-earth4all/
https://www.unpacampaign.org/9306/prize-competition-for-innovative-models-of-global-governance/
https://www.unpacampaign.org/9306/prize-competition-for-innovative-models-of-global-governance/
https://www.desmog.com/2026/01/19/as-the-un-general-assembly-turns-80-can-ordinary-citizens-change-how-the-world-is-governed/
https://www.yahoo.com/news/world-cooperation-still-possible-global-235049963.html
https://basicincome.org/news/2025/11/bien-congress-2026/
https://basicincome.org/news/2025/11/bien-congress-2026/
https://p2pfoundation.net/
https://p2pfoundation.net/
https://www.un.org/en/summit-of-the-future/pact-for-the-future
https://news.un.org/en/story/2025/06/1164591
https://www.financialafrik.com/en/?p=492481
https://www.financialafrik.com/en/?p=492481
https://centreforaviation.com/news/insights/eight-countries-propose-more-levies-on-air-travel-as-industry-celebrates-removal-of-swedish-tax-723073
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Sáng kiến Bản chất / tình trạng Bài học URL

50-in-5 / Co-Develop / DPGA DPI ở 50 nước vào 2028 Hạ tầng thành viên và thanh
toán do quốc gia dẫn dắt

Co-
Develop

NIEO Program of Action
(Progressive International)

Ra mắt cuối 2024, 5 lĩnh vực Tiếng nói Nam bán cầu TNI

Windfall Clause / OpenAI
Foundation / LTBT

Cơ chế chia lợi ích AI cấp doanh nghiệp Nguồn vốn tiềm năng lớn, hiện
đều tự nguyện

GovAI

Năm Quốc tế HTX 2025 /
Chiến lược ICA 2026–2030

Đề xuất Năm HTX 10 năm một lần [MT về việc
đã thông qua]

Cửa vào hệ sinh thái LHQ qua
COPAC

UN DESA

World (Tools for Humanity) 12–18 triệu người xác minh [MT]; bị đình chỉ ở
nhiều nước

Không đi vòng qua thẩm quyền
định danh và dữ liệu của quốc
gia

Time

Mô thức thất bại và lừa đảo cần chủ động tránh

Trần thự c tế  củ a sở  hữ u đạ i chú ng trự c tiếp hiện chỉ cỡ  và i trăm nghìn ngườ i. Green Bay Packers có  khoảng
539.000 cổ  đô ng vớ i cổ  phần khô ng có  cổ  tứ c (Broadridge); FC Barcelona có  hơn 140.000 socios (La Nació n).
Con số  8 tỷ  lớ n hơn khoảng bốn bậc độ lớn, nên chỉ đạ t đượ c qua cấu trú c nhiều tầng, khô ng qua mộ t sổ  cổ
đô ng trự c tiếp. Trong mô  hình "Equity for Punks" củ a BrewDog, khoảng 220.000 nhà  đầu tư nhỏ  gó p tổ ng cộ ng
£75 triệu và  đượ c báo chí đánh giá  có  nguy cơ mấ t phần lớ n giá  trị khi cô ng ty đượ c bán cho Tilray năm 2026
(The Drinks Business). Auroville, "thành phố  củ a nhân loạ i", rơi vào xung độ t quản trị từ  2021, theo nguồ n chủ
yếu từ  phía cư dân (EFEO). World Passport củ a World Service Authority bị ICAO xếp là  "tà i liệu giả  tưở ng"
(Wikipedia). Theo báo chí, "quố c gia" tự  xưng Kailasa đã  khiến hơn 30 thành phố  Mỹ  ký  "kế t nghĩa" và  tìm cá ch
thuê  480.000 ha rừ ng Amazon (Vice). OneCoin là  mô  hình đa cấp khoảng 4 tỷ  USD có  nạ n nhân ở  nhiều nướ c
châu Á  [CXM] (FBI). Esperanto và  Venus Project cho thấy tính phổ  quá t lý  tưở ng khó  thắng hiệu ứ ng mạ ng củ a
cá c hệ  thố ng sẵn có  [CXM].

Mộ t sáng kiến nhân danh "toàn nhân loạ i" khở i phá t tạ i Việ t Nam sẽ  bị cô ng chú ng và  cơ quan quản lý  so sánh
vớ i cá c vụ  đa cấp và  "dự  án quố c tế" kêu gọ i gó p vố n từ ng gây thiệ t hạ i. Vì vậ y Union và  9S Union cần chủ  độ ng
cô ng bố  nhữ ng điều mình không làm. Bảng dướ i tổ ng hợ p rủ i ro và  biện pháp; kế  hoạ ch quản trị rủ i ro đầy đủ
nằm ở  TL05.

Rủi ro Ví dụ đã xảy ra Biện pháp đề xuất

Thiếu chính danh, "tự
tuyên bố"

Earth Constitution, WSA 9S Union không tự xưng đại diện nhân loại; xây chính danh cùng đối
tác (ICA, VCA, cơ quan LHQ, đại học, cơ quan nhà nước)

Tuyên bố giả về việc
"được công nhận"

Kailasa Chỉ công bố quan hệ đối tác khi có văn bản ký kết công khai

Hứa lợi nhuận, hoa hồng
nhiều tầng

OneCoin, các vụ đa cấp Tư cách thành viên không hứa lợi nhuận; cấm hoa hồng giới thiệu

Cổ phần đại chúng mất
giá trị

BrewDog Không chào bán cổ phần ra công chúng ở giai đoạn đầu; công bố
thông tin chuẩn kiểm toán

Thu sinh trắc học và dữ
liệu

Worldcoin Liên kết với ID quốc gia, tối thiểu hóa dữ liệu, kỹ thuật bảo vệ quyền
riêng tư

Mở rộng quá năng lực,
sáp nhập liều

Fagor, Co-op Bank–Britannia Tăng trưởng hữu cơ theo mô-đun; đơn vị ở nước ngoài cũng tuân
thủ nguyên tắc chung

https://www.codevelop.fund/about-us
https://www.codevelop.fund/about-us
https://www.tni.org/en/article/proposals-for-unilateral-decolonization-and-economic-sovereignty
https://governance.ai/research-paper/the-windfall-clause-distributing-the-benefits-of-ai-for-the-common-good
https://social.desa.un.org/issues/cooperatives/news/building-a-better-world-un-world-social-summit-celebrates-iyc2025
https://time.com/7288387/sam-altman-orb-tools-for-humanity/
https://shareholder.broadridge.com/gbp/
https://www.lanacion.com.ar/agencias/futbol-el-barca-suma-10619-nuevos-socios-y-vuelve-a-superar-los-140000-nid08072025
https://www.thedrinksbusiness.com/2026/02/brewdogs-equity-for-punks-investors-prepare-to-lose-out/
https://www.efeo.fr/uploads/2026/07/alter-2025-1_gurkaya-cansu.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Service_Authority
https://motherboard.vice.com/en/article/5d9zak/kailasa-fake-country-nithyananda-scam-crime
https://www.fbi.gov/wanted/topten/ruja-ignatova
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Rủi ro Ví dụ đã xảy ra Biện pháp đề xuất

Phi tương hỗ hóa, bị thâu
tóm

Northern Rock, Fonterra Khóa tài sản, dự trữ không chia, trust sứ mệnh nắm quyền biểu
quyết

Chất xúc tác giữ quyền
quá lâu

Wikimedia 2024; Grameen
2011

Mốc chuyển giao ràng buộc; không có quyền phủ quyết của đơn vị
sáng lập sau mốc

Hội đồng quản trị thiếu
chuyên môn

Co-op Bank (Kelly Review) Quản trị hai lớp: hội đồng chuyên môn cộng giám sát dân chủ

Phụ thuộc một nhà tài
trợ

Mỹ chiếm 3/4 mức giảm ODA Đặt trần tỷ trọng cho bất kỳ nguồn vốn đơn lẻ nào

Bá quyền Bắc–Nam hoặc
gắn với một cực

Phê phán của Hickel; tranh
luận về Thiên hạ

Biểu quyết cá nhân bình đẳng kết hợp đại diện theo vùng; trung lập
trước mọi cực

Bị nhìn nhận là đối thủ
của nhà nước

Hạn chế với một số mạng lưới
quốc tế [CXM]

Định vị "đối tác hỗ trợ" kiểu Chữ thập đỏ; hoạt động trong luật sở
tại

Xung đột quản trị tinh
thần với hành chính

Auroville Hiến chương rõ thẩm quyền và cơ chế giải quyết tranh chấp

Nhầm lẫn thương hiệu Tên ngắn dễ trùng với dịch vụ
không liên quan

Bảo hộ nhãn hiệu, tên miền chính thức và kênh xác thực công khai
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12. Kết luận
Bằng chứ ng tổ ng hợ p trong báo cáo dẫn tớ i mộ t điều chỉnh quan trọ ng so vớ i cá ch đặ t vấn đề  ban đầu. Câu hỏ i
khô ng phả i "làm sao mộ t tổ  chứ c đứ ng ra đạ i diện cho nhân loạ i", mà  là  "làm sao để  từ ng con ngườ i cù ng làm
chủ  mộ t mạ ng lướ i kinh tế , trong khi gia đình, cộ ng đồ ng, HTX, văn hó a, tô n giáo, quố c gia và  tổ  chứ c quố c tế
mỗ i bên làm phần việ c mình làm tố t nhấ t". Cá c phong trào đã  tồ n tạ i hơn mộ t thế  kỷ  (Chữ  thậ p đỏ , ICA,
Olympic, Hướ ng đạ o) cho thấy câu trả  lờ i thứ  hai khả  thi, cò n cá c dự  án tự  tuyên bố  đạ i diện hoặ c đi vò ng qua
nhà  nướ c (Hiến pháp Trá i Đấ t, World Passport, Worldcoin) cho thấy câu trả  lờ i thứ  nhấ t thấ t bạ i. Định vị nhiều
tầng khô ng phả i là  nhượ ng bộ  về  tham vọ ng mà  là  điều kiện củ a tham vọ ng: nhó m phân tích ướ c tính chủ  quan
rằng mộ t mạ ng lướ i Union nhiều tầng củ a cá  nhân vớ i trên 1 tỷ  thành viên hoạ t độ ng thự c sự  vào khoảng 2056
có  xá c suấ t 20–30% vớ i định vị đồ ng hành, so vớ i 15–25% nếu định vị đố i lậ p quố c gia, trong khi mộ t tổ  chứ c
đơn khố i điều hành kinh tế  toàn nhân loạ i chỉ ở  mứ c 1–3% (xem TL04).

Vớ i Union, hàm ý  là  thành cô ng phả i đượ c đo bằng số thành viên hoạt động và số nhu cầu được đáp ứng có
kiểm chứng, khô ng bằng số  đăng ký  hay quy mô  tuyên bố ; nguồ n lự c phả i đến từ  hoạ t độ ng kinh tế  thậ t củ a
thành viên chứ  khô ng từ  kêu gọ i tự  nguyện; và  khoảng trố ng có  giá  trị nhấ t để  lấp là  phụ c vụ  nhữ ng ngườ i mà
cả  thị trườ ng lẫn cá c cơ chế  quố c gia, kể  cả  cổ  tứ c AI quố c gia, chưa chạ m tớ i. Vớ i 9S Union, hàm ý  là  vai trò
chấ t xú c tá c đượ c đánh giá  bằng hai việ c: thể  chế  hó a cá c nguyên tắ c đủ  sớ m để  phong trào khô ng phụ  thuộ c
vào đơn vị khở i xướ ng, và  chuyển giao đú ng hẹn theo mố c ràng buộ c, rú t kinh nghiệm từ  Dunant và  IANA thay
vì lặ p lạ i Wikimedia 2024. Bảy nguyên tắ c nền tảng củ a Union đượ c trình bày ở  TL01; kiến trú c thành viên,
quản trị, sở  hữ u, tà i chính và  cơ chế  chuyển giao củ a 9S Union ở  TL03; cá c kịch bản 2026–2056 và  đánh giá
tính tấ t yếu ở  TL04; lộ  trình triển khai, đố i tá c và  quản trị rủ i ro ở  TL05.



319S Union · TL02 · Báo cáo phân tích tổng thể · v2.0

Phụ lục A. Nguồn dữ liệu theo dõi định kỳ

Lĩnh vực Nguồn Chu kỳ phát hành URL

Dân số UN DESA World Population Prospects; WUP 2025 2 năm/lần (bản kế tiếp
2026)

population.un.
org/wpp

Kinh tế vĩ mô IMF World Economic Outlook Tháng 4 và 10 (cập nhật
tháng 1 và 7)

imf.org/WEO

Nghèo, phát triển World Bank WDI và PIP PIP cập nhật tháng 3, 6, 9 pip.worldbank.
org

Của cải, bất bình
đẳng

UBS Global Wealth Report; WID.world; Oxfam Tháng 6–7; không định kỳ;
tháng 1

wid.world

Thương mại, vốn UNCTAD Global Trade Update; SIFMA Fact Book; WTO
World Trade Report

Hằng quý; khoảng tháng 7;
tháng 9

SIFMA

Đổi mới, AI WIPO Global Innovation Index; Stanford AI Index;
Anthropic Economic Index

Tháng 9–10; tháng 4; không
định kỳ

WIPO

Lao động và AI ILO WESO Trends; ILO chỉ số phơi nhiễm AI tạo sinh; WEF
Future of Jobs

Tháng 1; không định kỳ; 2
năm/lần

ILO

Quản trị AI toàn cầu Panel Khoa học Quốc tế về AI của LHQ; Đối thoại Toàn
cầu về quản trị AI

Hằng năm UN Scientific
Panel

Lương thực FAO SOFI, FAOSTAT Tháng 7 fao.org/sofi

Năng lượng Tracking SDG7; IEA World Energy Investment Tháng 6 ESMAP

Nước, vệ sinh WHO/UNICEF JMP 2 năm/lần WHO WASH

Y tế WHO–WB UHC GMR; WHO GHED 2 năm/lần WHO UHC

Giáo dục UNESCO GEM, UIS Hằng năm GEM

Kết nối số ITU Facts and Figures Tháng 11 ITU

Bảo trợ xã hội ILO World Social Protection Report Khoảng 3 năm/lần ILO WSPR

Tiến độ SDG UN SDG Report; SDSN SDR Tháng 6–7 unstats.un.org/
sdgs

Khí hậu UNEP Adaptation và Emissions Gap; lộ trình Baku–Belém Tháng 10–11 COP30

Rủi ro toàn cầu WEF Global Risks Report Tháng 1 World Ports

Phát triển con
người

UNDP HDR; Social Progress Index Hằng năm SPI

Tài chính toàn diện Global Findex; GSMA Mobile Money 3 năm/lần; hằng năm Findex

Định danh World Bank ID4D Định kỳ id4d.worldbank
.org

HTX ICA–Euricse World Cooperative Monitor; WOCCU Hằng năm (khoảng tháng
11)

monitor.coop

Phong trào nhiều
tầng

Báo cáo thường niên IFRC; điều tra thành viên WOSM;
Hội nghị Quốc tế Chữ thập đỏ

Hằng năm; hằng năm;
khoảng 4 năm/lần

IFRC

https://population.un.org/wpp/
https://population.un.org/wpp/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://pip.worldbank.org/
https://pip.worldbank.org/
https://wid.world/
https://www.sifma.org/research/reports/fact-book
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2026/article_0014.html
https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-2025-update
https://www.un.org/independent-international-scientific-panel-ai/en/preliminary-report
https://www.un.org/independent-international-scientific-panel-ai/en/preliminary-report
https://www.fao.org/publications/sofi
https://www.esmap.org/publications/tracking-sdg7-progress-report-2025
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-evidence/wash-monitoring
https://www.who.int/data/uhc-2025-technical-appendices-and-regional-data-tables
https://news.careers360.com/over-272-million-children-out-of-school-across-globe-global-education-monitoring-report
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2025-11-17-Facts-and-Figures.aspx
https://www.ilo.org/wspr
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2026/SDGs_Report_Key_Messages_2026.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2026/SDGs_Report_Key_Messages_2026.pdf
https://cop30.br/en/2026-priorities/baku-to-belem-to-1-3t-roadmap
https://www.worldports.org/world-economic-forum-releases-global-risks-report-2026/
https://www.socialprogress.org/index/global/results
https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Report
https://id4d.worldbank.org/global-dataset
https://id4d.worldbank.org/global-dataset
https://monitor.coop/sites/default/files/2025-10/wcm_executive_summary_2025_en.pdf
https://www.ifrc.org/document/ifrc-2025-annual-report-executive-summary


329S Union · TL02 · Báo cáo phân tích tổng thể · v2.0

Lĩnh vực Nguồn Chu kỳ phát hành URL

ODA OECD DAC (số sơ bộ tháng 4, số cuối tháng 12) Hằng năm IISD

Dư luận về quản trị
toàn cầu

GlobeScan; Stimson Global Governance Survey Không định kỳ Stimson

Tổng hợp mở Our World in Data (có API grapher) Liên tục OWID

https://sdg.iisd.org/news/oda-in-historic-decline-latest-oecd-data/
https://stimson.org/2023/global-governance-survey-2023/
https://ourworldindata.org/grapher/number-without-safe-drinking-water
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Phụ lục. Chữ viết tắt

Viết tắt Ý nghĩa

AGI Trí tuệ nhân tạo tổng quát

AIIB Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á

AML/KYC Phòng chống rửa tiền / Định danh khách hàng

BIEN Mạng lưới Thu nhập Cơ bản Toàn cầu

DAO Tổ chức tự trị phi tập trung

DPI Hạ tầng số công

DUNA Hiệp hội phi lợi nhuận phi tập trung không đăng ký pháp nhân (Wyoming, Hoa Kỳ)

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

GPFG Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu của Na Uy

HTX Hợp tác xã

ICA Liên minh Hợp tác xã Quốc tế

IFRC Liên đoàn Quốc tế các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ

IGF Diễn đàn Quản trị Internet (LHQ)

IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế

IOC Ủy ban Olympic Quốc tế

LHQ Liên Hợp Quốc

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức

SDG Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ

SSP Các lộ trình kinh tế – xã hội chung (khung kịch bản của IPCC)

UBI Thu nhập cơ bản phổ quát

VCA Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

WBG Nhóm Ngân hàng Thế giới

WOSM Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới

WOCCU Hội đồng Liên hiệp Tín dụng Thế giới
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